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BÁO CÁO 

CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2025 

I. THÔNG TIN CHUNG. 

* Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN: CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TIẾN HÙNG. 

- Địa chỉ chủ đầu tư: số 61, đường số 17, Khu Mỹ Thái 2-S4, Phường Tân Mỹ, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

- Điện thoại: 028.62963132.    Fax : 028.38553137. 

- Người đại diện: ÔNG LÊ VIỆT HÙNG Chức vụ: TỔNG GIÁM ĐỐC 

* Tên cơ sở: Chi nhánh Công ty TNHH Tiến Hùng - KCN Mỹ Xuân B1 – Tiến Hùng. 

- Địa chỉ cơ sở: KCN Mỹ Xuân B1 - Tiến Hùng, Phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam. 

- Điện thoại: 028.3948888.     Fax: 028.3949999. 

- Người đại diện: ÔNG LÊ VIỆT HÙNG Chức vụ: GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH. 

- Ngành nghề thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 - Tiến Hùng bao gồm:  

TT Ngành nghề thu hút đầu tư  
Mã ngành kinh 

tế Việt Nam 

1.  Sản xuất, chế biến thực phẩm C10 

2.  Dệt (không bao gồm công đoạn nhuộm) C13 

3.  Sản xuất trang phục C14 

4.  Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan (trừ mã C15110) C15 

5.  
Chế biến gỗ và sản xuất các sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, 

tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết, bện 
C16 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

SẢN XUẤT TIẾN HÙNG   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

----------------- 

Số: 01/BC-TH.2025 

--------------- 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01  năm 2026 
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TT Ngành nghề thu hút đầu tư  
Mã ngành kinh 

tế Việt Nam 

6.  Sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy (trừ mã C17010) C17 

7.  In, sao chép bản ghi các loại C18 

8.  Sản xuất các sản phẩm từ cao su và plastic C22 

9.  
Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác (trừ các mã 

C23941; C23942) 
C23 

10.  Sản xuất các cấu kiện kim loại, thùng, bể chứa và nồi hơi C251 

11.  

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; các dịch vụ xử lý, gia công 

kim loại (không bao gồm gia công xi mạ; xi mạ là một công đoạn 

của quá trình sản xuất) 

C259 

12.  

Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học 

(không bao gồm gia công xi mạ; xi mạ là một công đoạn của quá 

trình sản xuất) 

C26 

13.  Sản xuất thiết bị điện C27 

14.  Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu  C28 

15.  

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ 

(không bao gồm gia công xi mạ; xi mạ là một công đoạn của quá 

trình sản xuất) 

C293 

16.  
Sản xuất, lắp ráp phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được 

phân vào đâu 
C309 

17.  Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế C31 

18.  
Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi 

chức năng 
C325 

19.  
Sửa chữa, bão dưỡng và lắp đặt máy móc thiết bị (không bao gồm 

gia công xi mạ; xi mạ là một công đoạn của quá trình sản xuất) 
C33 

20.  Sản xuất, truyền tải và phân phối điện mặt trời D35116 

- Công ty TNHH TM – SX Tiến Hùng hoạt động theo Giấy Chứng nhận đầu tư số: 

49221000169 cấp ngày 10 tháng 12 năm 2009 do Ban quản lý các Khu công nghiệp Bà 

Rịa Vũng Tàu cấp; công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công 
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ty TNHH hai thành viên trở lên số: 0301102189 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 12 tháng 3 năm 1994, 

đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày 06 tháng 5 năm 2022. Ngoài ra, Chi nhánh Công ty 

TNHH Tiến Hùng - KCN Mỹ Xuân B1-Tiến Hùng hoạt động theo ủy quyền của công ty 

TNHH TM-SX Tiến Hùng và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số: 

0301102189-002 cấp đăng ký lần đầu: ngày 19/08/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ: 2, 

ngày 25/01/2019, do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu cấp. 

- Giấy phép môi trường: Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu 

công nghiệp Mỹ Xuân B1-Tiến Hùng” – Giai đoạn 1 (diện tích 197,72 ha) tại Phường Mỹ 

Xuân, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu của Công ty TNHH Thương mại sản xuất 

Tiến Hùng được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép Môi trường số: 114/GPMT-

BTNMT ngày 20 tháng 4 năm 2023. 

- Chủ dự án đã thực hiện vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường của dự 

án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 – Tiến 

Hùng” – Giai đoạn 1 (diện tích: 197,72 ha) theo nội dung quy định của giấy phép môi 

trường được cấp. 

- Phạm vi vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải: Hệ thống xử lý nước thải 

công suất 3.000 m3/ngày.đêm. 

- Thời gian vận hành thử nghiệm: 09/05/2023 – 30/07/2023. 

- Ngày 26/07/2023, Bộ tài nguyên và môi trường đã có thông báo số: 2342/KSONMT-

MTMN V/v: Kế hoạch kiểm tra thực tế công trình xử lý chất thải của dự án “Đầu tư xây 

dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-Tiến Hùng”. 

- Ngày 03/08/2023, Bộ tài nguyên và môi trường đã tiến hành kiểm tra thực tế công trình 

xử lý chất thải theo thông báo số: 2342/KSONMT-MTMN và tiến hành lấy mẫu đối chứng 

nước thải sau xử lý của hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Mỹ Xuân B1-Tiến Hùng 

công suất 3.000 m3/ngày đêm, tiêu chuẩn xả thải cột A QCVN 40:2011/BTNMT, Hệ số 

Kq = 0,9 ; Kf = 1,0. 

- Ngày 15/08/2023, chủ dự án đã nhận được kết quả phân tích đối chứng mẫu nước thải 

sau xử lý lấy ngày 03/08/2023, kết quả phân tích mẫu đối chứng nước thải sau xử lý cho 
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thấy các chỉ tiêu ô nhiễm trong nước thải đều đạt cột A QCVN 40:2011/BNTMT, Hệ số 

Kq = 0,9 ; Kf = 1,0. 

- Ngày 18/08/2025, Công ty TNHH TM-SX Tiến Hùng đã gửi văn bản số: 188/CV-MT 

kèm theo Báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của Dự án “Đầu 

tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Mỹ Xuân B1-Tiến Hùng” Giai đoạn 1 

197,72 Ha sau khi đã chỉnh sửa bổ sung theo ý kiến của Đoàn kiểm tra ngày 03/08/2025 

gửi đến các cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định. 
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II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ SỞ TẠI KCN MỸ XUÂN B1-TIẾN HÙNG: 

a) Tóm tắt tình hình hoạt động chung trong KCN: 

Bảng 1. Tình hình hoạt động chung trong KCN 

Tên 

KCN đang 

hoạt động 

Địa chỉ 

Diện 

tích 

(ha) 

 

Tên 

chủ 

đầu tư 

kinh 

doanh 

hạ 

tầng 

Số 

lượng 

cơ sở 

đang 

hoạt 

động 

trong 

KCN 

Tỷ 

lệ 

lấp 

đầy 

(%) 

Hệ 

thống 

thu gom 

nước 

mưa (có/ 

không) 

Xử lý nước thải (m3/ng.đêm) Tổng lượng CTR phát sinh 

Công trình 

phòng 

ngừa, ứng 

phó sự cố 

môi trường 

Tỷ lệ 

cây 

xanh 

Tổng 

lượng 

nước thải 

phát sinh 

thực tế 

(m3/ngày 

đêm) 

Công suất 

thiết kế 

của 

HTXLNT 

(m3/ngày 

đêm) 

Hệ thống 

quan trắc 

nước thải 

tự động, 

liên tục 

(ghi rõ 

thông số) 

Sinh 

hoạt 

(tấn/ 

năm) 

Công 

nghiệp 

thông 

thường 

(kg/ 

năm) 

Nguy 

hại (kg/ 

năm) 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

KCN MỸ 

XUÂN 

B1-TIẾN 

HÙNG 

KCN Mỹ 

Xuân B1-

Tiến 

Hùng, P. 

Phú Mỹ, 

TP. 

HCM, 

Việt Nam 

200 

(ha) 

Công 

ty 

TNHH 

TM 

SX 

Tiến 

Hùng 

24 81 có 1.543,4 3.000 

pH, Nhiệt 

độ, COD, 

TSS, 

Amoni, 

Lưu 

lượng đầu 

vào + đầu 

ra 

0,6 130.140 506 

Hồ sự cố 

(6.000 m3) 

dùng cho 

việc lưu trữ 

nước thải 

trong thời 

gian khắc 

phục sự cố. 

12,15 
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b) Chi tiết danh sách các cơ sở hoạt động trong KCN: 

Bảng 2. Danh sách các cơ sở hoạt động trong KCN 

TT 

Tên cơ sở 

hoạt động 

trong KCN 

Số QĐ phê 

duyệt báo cáo 

ĐTM, xác nhận 

bảo vệ MT; 

Giấy phép môi 

trường (nếu có) 

Loại hình 

sản xuất 

chính/ 

quy mô 

công suất 

Nước thải Khí thải Tổng lượng CTR phát sinh 

Tỷ lệ 

cây 

xanh 

Tổng 

lượng 

nước 

thải 

phát 

sinh 

thực tế 

(m3/ngày 

đêm) 

Đấu nối 

vào 

HTXLNT 

Tách 

đấu nối 

(ghi rõ 

hệ 

thống 

quan 

trắc tự 

động, 

nếu có) 

Lượng 

khí thải 

phát 

sinh 

(m3/giờ) 

Quan 

trắc khí 

thải tự 

động, 

liên tục 

(ghi rõ 

thông 

số) 

Sinh hoạt 

(tấn/năm) 

Công 

nghiệp 

thông 

thường 

(kg/năm) 

Nguy hại 

(kg/năm) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 

Công ty 

TNHH Dệt 

Tahtong Việt 

Nam 

35/GPMT-BQL 

ngày 20/06/2025 

Sản xuất 

sợi nhân 

tạo 

125,8 Đã đấu nối 
Không 

có 
1.600 

Không 

có 
12 54.330 481 34,75% 

2 

Công ty 

TNHH CJ 

Food Việt 

Nam 

GXN: 17/BQL-

MT ngày 

06/10/2016. 

159/ BQL-MT 

ngày 12/12/2017 

Sản xuất 

bột mì 
58,7 Đã đấu nối 

Không 

có 145.260 
Không 

có 
3,9 180.000 5.635 31,71% 

3 

Công ty 

TNHH CJ 

Food Việt 

Nam – CN 

BRVT 

GXN: 

1073/BQL-MT 

ngày 29/04/2021 

Sản xuất 

đường _ 

hương liệu 

1,9 Đã đấu nối 
Không 

có 12.000 
Không 

có 
0,4 78.000 1.408 ≥ 20% 
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4 

Công ty 

TNHH E-

TOP Việt 

Nam 

06/GPMT-BQL 

ngày 06/03/2023 

Gia công 

các sản 

phẩm may 

mặc 

216,5 Đã đấu nối 
Không 

có 16.200 
Không 

có 
35,8 1.039.650 3.317 ≥ 20% 

5 

Công ty Cổ 

phần 

Hanacans 

24/GPMT-BQL  

ngày 9/7/2024 

74/GPMT-BQL  

ngày 28/11/2025  

(ĐC lần 1) 

Sản xuất 

vỏ lon 

nhôm 

366,8 Đã đấu nối 
Không 

có 56.566 
Không 

có 
7,4 2.764.245 704.566 ≥ 20% 

6 

Công ty 

TNHH Thép 

Shangk Kai 

Việt Nam 

59/QĐ-BQL 

ngày 10/04/2019 

ĐKMT: 01.06 

SK ngày 

04/06/2024 

Sản xuất 

gia công 

sắt thép và 

kim loại. 

1,8 Đã đấu nối 
Không 

có 
Không có 

Không 

có 
4,32 200 100 ≥ 20% 

7 

Công ty 

TNHH 

Samshin 

281/UBND-ĐC 

ngày 26/05/2025 

(ĐKMT UBND 

P.Mỹ Xuân) 

Sản xuất 

máy nông 

cụ, máy 

tạo hình 

kim loại,... 

1,4 Đã đấu nối 
Không 

có Không có 
Không 

có 
0,2 Không có Không có ≥ 20% 

8 

Công ty 

TNHH Đại 

Không Gian 

01/ĐKMT-

DADT ngày 

20/10/2025 

ĐKMT UBND 

P. Phú Mỹ) 

Gia công 

dán phủ bề 

mặt gỗ BP, 

MDF 

9,9 Đã đấu nối 
Không 

có 1.800 
Không 

có 
30 2.400 1.000 ≥ 20% 

9 

Công ty 

TNHH Muji 

Việt Nam 

493/UBND-ĐC 

ngày 17/08/2023 

(ĐKMT UBND 

P.Mỹ Xuân) 

 

Sản xuất 

các sản 

phẩm nhựa 

10,4 Đã đấu nối 
Không 

có Không có 
Không 

có 
3,36 0 600 ≥ 20% 



Báo cáo công tác bảo vệ môi trường KCN Mỹ Xuân B1 – Tiến Hùng            Năm 2025 

 Trang 8 

 

10 

Công ty 

TNHH VT 

Minh Phong 

Toppro 

485/BQL-MT 

ngày 02/03/2021 

Sản xuất 

sơ mi rơ 

móc. 

9,1 Đã đấu nối 
Không 

có 50 
Không 

có 
1 300 800 ≥ 20% 

11 

Công ty 

TNHH Bao 

bì nước giải 

khát Crown 

Vũng Tàu 

15/GPMT-BQL 

ngày 08/05/2024 

Sản xuất 

vỏ lon 

nhôm 

133,3 Đã đấu nối 
Không 

có 89.820 
Không 

có 
29,64 6.254.700 706.268 ≥ 20% 

12 

Công ty 

TNHH 

Junwoo Vina 

900/UBND-ĐC 

ngày 01/11/2024 

(ĐKMT UBND 

P.Mỹ Xuân) 

Sản xuất 

lưới nông 

nghiệp 

9,9 Đã đấu nối 
Không 

có Không có 
Không 

có 
2,16 56.700 485 ≥ 20% 

13 

Công ty 

TNHH Thép 

Tung Wang 

12/UBND-ĐC 

ngày 26/06/2025 

(ĐKMT UBND 

P.Mỹ Xuân) 

Sản xuất 

gia công 

sắt thép và 

kim loại. 

0,9 Đã đấu nối 
Không 

có Không có 
Không 

có 
1,73 10 200 20% 

14 

Công ty 

TNHH Liên 

Doanh Cát 

Phú-Tân 

Thành 

3324/GPMT-

BQL ngày 

25/11/2022 

Sản xuất 

dăm gỗ 

xuất khẩu 

23,5 Đã đấu nối 
Không 

có Không có 
Không 

có 
7,5 7.200 155 ≥ 20% 

15 

Công ty 

TNHH 

Hanyung 

Vina 

40/GPMT-BQL 

ngày 04/08/2023 

Sản xuất 

các sản 

phẩm từ 

nhôm 

35,6 Đã đấu nối 
Không 

có 15.000 
Không 

có 
3,25 31.857 18.695 ≥ 20% 

16 

Công ty 

TNHH 

KingMore 

Racking VN 

37/GPMT-BQL 

ngày 31/07/2023 

Sản xuất 

kệ để hàng 
9,1 Đã đấu nối 

Không 

có 50.042 
Không 

có 
4,2 0 498 ≥ 20% 
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17 

Công ty 

TNHH Hsia 

Cheng Việt 

Nam 

373/UBND ngày 

30/06/2023 

(ĐKMT UBND 

P.Mỹ Xuân) 

Sản xuất 

lưới nông 

nghiệp 

0,9 Đã đấu nối 
Không 

có Không có 
Không 

có 
0,4 10 

Chưa 

phát sinh 
≥ 20% 

18 

Công ty 

TNHH Công 

nghiệp Carol 

Bike 

26/GPMT-BQL 

ngày 12/07/2024 

Sản xuất 

xe đạp, xe 

đạp điện. 

8,1 Đã đấu nối 
Không 

có 138.000 
Không 

có 
2,6 70 1.868 20,01% 

19 

Công ty 

TNHH TM 

SX Tiến 

Hùng 

793/UBND-ĐC 

ngày 25/12/2023 

(ĐKMT UBND 

P.Mỹ Xuân) 

Cho thuê 

nhà xưởng 
- Đã đấu nối 

Không 

có 
- - - - - ≥ 20% 

1. Công ty 

TNHH 

CNQT 

Zhongxi VN 

(thuê nhà 

xưởng). 

47/UBND ngày 

20/01/2025 

(ĐKMT UBND 

P.Mỹ Xuân) 

Sản xuất 

dụng cụ 

chà nhám 

đánh bóng, 

giấy chà 

nhám. 

0,6 Đã đấu nối 
Không 

có 
Không có 

Không 

có 

Chưa phát 

sinh 

Chưa phát 

sinh 

Chưa 

phát sinh 
≥ 20% 

20 

Công ty 

TNHH 

Pavonine 

Vina 

55/GPMT-BQL 

ngày 22/11/2024 

Sản xuất 

linh kiện 

điện tử 

248,0 Đã đấu nối 
Không 

có 29.183 
Không 

có 
6,72 72.591 433.030 ≥ 20% 

21 

Công ty 

TNHH Vũ 

Chân 

10/VUCHAN-

ĐKMT ngày 

19/09/2022 

(ĐKMT UBND 

P.Mỹ Xuân) 

Sản xuất 

sợi tơ nhân 

tạo 

69,1 Đã đấu nối 
Không 

có Không có 
Không 

có 
12 93.050 500 ≥ 20% 

22 
Công ty 

TNHH Trung 

31/QĐ-BQL-

MT ngày 

31/03/2011 

Gia công, 

cắt tạo 
- Đã đấu nối 

Không 

có Không có 
Không 

có 
- - - ≥ 20% 
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tâm Thép 

Vina 

hình thép 

cuộn. 

 

Công ty 

TNHH tái 

chế Nhôm 

Vina Ogawa 

14/GXN-

STNMT ngày 

07/09/2018 

Tái chế 

nhôm 
4,4 Đã đấu nối 

Không 

có 6.795 
Không 

có 
1,8 8.550 960  

23 

Công ty 

TNHH Chất 

lượng Toàn 

cầu Superior 

131/QĐ-BQL-

MT ngày 

12/10/2009 

Sản xuất 

gia công 

các sản 

phẩm giày 

24,2 Đã đấu nối 
Không 

có Không có 
Không 

có 
42,15 104.250 2.869 ≥ 20% 

24 

Công ty 

TNHH 

NLTA CN 

CJ Việt Nam 

1821/GXN-

UBND ngày 

18/02/2022 

Sản xuất 

nguyên 

liệu thức 

ăn 

61,3 Đã đấu nối 
Không 

có 59,5 
Không 

có 
8,94 1.159.580 640 ≥ 20% 

25 

Công ty 

TNHH Ô-tô 

Vina – CN 

Phú Mỹ. 

361/UBND ngày 

22/06/2023 

(ĐKMT UBND 

P.Mỹ Xuân) 

Sản xuất 

linh kiện, 

phụ kiện ô 

tô. 

10,1 Đã đấu nối 
Không 

có Không có 
Không 

có 
36,83 10.810 3.854.110 ≥ 20% 

26 

Công ty 

TNHH MTV 

Nhựa Phú 

Mỹ. 

- 
Sản xuất 

hạt nhựa 
5,9 Đã đấu nối 

Không 

có - - - - - ≥ 20% 

27 

Công ty Cổ 

phần Tôn 

Vạn Thành 

- 

Sản xuất 

tôn lạnh, 

tôn màu. 

- 
Đang xây 

dựng, chưa 

đấu nối 

- - - - - - - 
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IV. TÌNH HÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI KCN MỸ XUÂN B1-TIẾN HÙNG 

1. Kết quả đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung 

- Số cơ sở đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN: 26 cơ sở, trong đó có 

26 cơ sở đang hoạt động phát sinh nước thải. 

- Tổng lượng nước thải từ các cơ sở này xả vào hệ thống xử lý nước thải tập trung: 

1.543,4 m3/ngày đêm. 

- Số cơ sở được miễn trừ đấu nối và tổng lượng nước thải phát sinh của các cơ sở này: 

không có. 

- Số cơ sở không/chưa đấu nối theo quy định và tổng lượng nước thải phát sinh của các 

sơ sở này: hiện tại có 1 doanh nghiệp đang trong quá trình xây dựng nên chưa thực hiện 

đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung KCN, dự kiến tổng 

lượng nước thải phát sinh khoảng 100 m3/ngày.đêm. Các doanh nghiệp này sau khi hoàn 

thành xây dựng nhà xưởng sẽ thực hiện đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải 

tập trung KCN theo đúng quy định. 

2. Vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN 

Hiện tại, KCN Mỹ Xuân B1 – Tiến Hùng đã có 27 nhà đầu tư với tỷ lệ lấp đầy 

khoảng 81%, trong đó có 26 Công ty đang hoạt động, 1 Công ty đang xây dựng. 

Công ty đã hoàn thiện đầu tư hệ thống thu gom, xử lý, thoát nước thải của toàn 

KCN tách biệt với hệ thống thu gom, thoát nước mưa. Nước thải nội bộ từ các nhà máy 

thứ cấp sẽ do Chủ đầu tư nhà máy tự chịu trách nhiệm xử lý nước thải sơ bộ đạt giá trị tiêu 

chuẩn cho phép theo hợp đồng ký kết với KCN trước khi đấu nối vào Hệ thống XLNT tập 

trung của KCN để tiếp tục xử lý đạt quy chuẩn cho phép trước khi xả thải ra môi trường. 

Công ty đã đầu tư xây dựng mới hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Mỹ Xuân 

B1-Tiến Hùng cho giai đoạn 1 với công suất thiết kế là 3.000 m3/ngày.đêm, tiêu chuẩn 

xả thải cột A, QCVN 40:2011/BTNMT, Hệ số Kq = 0,9, Kf = 1,0 và đã được Bộ Tài 

nguyên và Môi trường cấp Giấy phép môi trường số: 114/GPMT-BTNMT ngày 20 

tháng 4 năm 2023. Nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý của công ty là suối Bò Kè, chảy 

ra sông Thị Vải. 

- Ngày 03/08/2023, Bộ tài nguyên và môi trường đã tiến hành kiểm tra thực tế công trình 
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xử lý chất thải theo thông báo số: 2342/KSONMT-MTMN và tiến hành lấy mẫu đối chứng 

nước thải sau xử lý của hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Mỹ Xuân B1-Tiến Hùng 

công suất 3.000 m3/ngày đêm, tiêu chuẩn xả thải cột A QCVN 40:2011/BTNMT, Hệ số 

Kq = 0,9 ; Kf = 1,0. 

- Ngày 15/08/2023, chủ dự án đã nhận được kết quả phân tích đối chứng mẫu nước thải 

sau xử lý lấy ngày 03/08/2023, kết quả phân tích mẫu đối chứng nước thải sau xử lý cho 

thấy các chỉ tiêu ô nhiễm trong nước thải đều đạt cột A QCVN 40:2011/BNTMT, Hệ số 

Kq = 0,9 ; Kf = 1,0. 

- Ngày 18/08/2025, Công ty TNHH TM-SX Tiến Hùng đã gửi văn bản số: 188/CV-MT 

kèm theo Báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của Dự án “Đầu 

tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Mỹ Xuân B1-Tiến Hùng” Giai đoạn 1 

197,72 Ha sau khi đã chỉnh sửa bổ sung theo ý kiến của Đoàn kiểm tra ngày 03/08/2025 

gửi đến các cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Quy trình công nghệ xử lý của HTXLNT công suất 3.000 m3/ngày.đêm: 
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- Phương thức vận hành hệ thống xử lý nước thải: Nước thải từ các nhà máy được xử lý 

sơ bộ đạt tiêu chuẩn cho phép của KCN (cột B, QCVN 40:2011/BTNMT) sẽ được đấu nối 

vào Hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN công suất 3.000 m3/ngày đêm để tiếp tục xử 

lý bằng công nghệ sinh học hiếu khí kết hợp công nghệ hóa – lý đạt tiêu chuẩn cho phép 

cột A, QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp 

(Hệ số Kq = 0,9; Kf = 1,0) sẽ được phép xả ra nguồn tiếp nhận là Suối Bò Kè, chảy ra Sông 

Thị Vải. 

- Tổng lưu lượng nước thải công nghiệp phát sinh trong năm 2025 là 563.348 m3. Tổng 

lưu lượng nước thải phát sinh trong năm 2024 là 484.551 m3. Tổng lưu lượng theo thiết 

kế trong giấy phép môi trường số: 114/GPMT-BTNMT ngày 20/04/2023 là 3.000 

m3/ngày đêm. 

- Lưu lượng nước thải phát sinh từ các Doanh nghiệp đang hoạt động trong KCN năm 

2025 là 1.547,4 m3/ngày đêm. 

- Lưu lượng nước thải đầu ra của Trạm xử lý nước thải tập trung KCN trong năm 2025 

là 1.543,4 m3/ngày đêm (căn cứ từ kết quả đồng hồ lưu lượng nước thải đầu ra Trạm quan 

trắc nước thải tự động liên tục KCN Mỹ Xuân B1-Tiến Hùng tính từ ngày 01/01/2025 đến 

ngày 31/12/2025). 

- Theo kết quả thống kê như trên: 

+ Tỷ lệ nước thải phát sinh thực tế theo thống kê từ các Doanh nghiệp đang hoạt động 

trong KCN so với công suất xử lý là 51,4%. 

+ Chênh lệch giữa nước thải phát sinh thực tế theo thống kê từ các Doanh nghiệp đang 

hoạt động trong KCN so với thống kê lưu lượng nước thải đầu ra theo kết quả từ Trạm 

quan trắc nước thải tự động của KCN là cao hơn khoảng 4 m3/ngày đêm, nguyên nhân là 

do số liệu thống kê chỉ ở mức tương đối chính xác bởi đa số các nhà máy đang hoạt động 

trong KCN chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt trong quá trình hoạt động sản xuất nên lưu 

lượng nước thải phát sinh tính toán cho 1 ngày đêm sẽ lấy theo số liệu tính phí xử lý nước 

thải trung bình của năm 2025. 

- Số ngày vận hành trong năm 2025 là 363 ngày. Số ngày dừng vận hành hoặc bảo 

dưỡng là 2 ngày do lịch cúp điện có thông báo trước từ Điện lực khu vực. 

- Lượng điện tiêu thụ cho việc vận hành Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Mỹ Xuân 

B1-Tiến Hùng năm 2025 là 31.528,7 kWh/ tháng (378.344 kWh/năm). 
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- Lượng bùn thải phát sinh trong năm 2025 bao gồm: bùn thải công nghiệp thông thường 

là 130.140 kg, bùn thải có chứa các thành phần nguy hại là 0 kg. Bùn thải phát sinh được 

lưu trữ trong kho chứa chất thải và được chuyển giao định kỳ cho Công ty TNHH Môi 

trường Quý Tiến theo Hợp đồng dịch vụ số: 0110/HĐDV/QT-TH/2024 có hiệu lực từ 

ngày 01/10/2024 đến hết ngày 30/09/2025 và Công ty TNHH TM-MT Thiên Phước – CN 

TP. HCM theo Hợp đồng dịch vụ số: 117/2025/XLCT/TP-TH có hiệu lực từ ngày 

01/10/2025 đến hết ngày 31/03/2026 để xử lý theo đúng quy định. 

3. Kết quả quan trắc nước thải 

a. Quan trắc định kỳ nước thải công nghiệp 

Để đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước thải công nghiệp tại KCN Mỹ 

Xuân B1 - Tiến Hùng, Công ty TNHH thương mại sản xuất Tiến Hùng đã phối hợp với 

Trung tâm phân tích và đo đạc Môi trường Phương Nam tiến hành lấy mẫu nước thải như 

sau: 

- Thời gian quan trắc: tiến hành lấy mẫu nước thải vào tháng 03/2025, tháng 06/2025, 

tháng 09/2025 và tháng 12/2025 trong điều kiện trời nắng khô ráo và các nhà máy trong 

KCN hoạt động bình thường. 

- Tần suất quan trắc: 4 lần/năm đối với 30 thông số như sau: Nhiệt độ, pH, độ màu, TSS, 

BOD5, COD, Fe, tổng N, Cu, Pb, Zn, Hg, Cd, As, Ni, Cr3+, Cr6+, Mn, NH4
+, dầu mỡ 

khoáng, Clo dư, CN-, tổng phenol, tổng P, sunfua, florua, Clorua, Coliform, tổng hoạt độ 

phóng xạ α, tổng hoạt độ phóng xạ β. Tần suất quan trắc: 1 lần/năm đối với 3 thông số 

như sau: tổng hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ, tổng hóa chất bảo vệ thực vật photpho 

hữu cơ, tổng PCB. 

- Vị trí quan trắc: 01 điểm tại mương đo lưu lượng nước thải đầu ra – Nước thải sau hệ 

thống xử lý nước thải tập trung của KCN Mỹ Xuân B1- Tiến Hùng. 

- Tổng số lượng mẫu thực hiện quan trắc: 04 mẫu. 

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 40:2011/BTNMT Cột A, Kf = 1,0; Kq = 0,9. 

- Đơn vị thực hiện quan trắc: Cơ quan tư vấn là Trung tâm phân tích và đo đạc Môi 

trường Phương Nam. 

+  Địa chỉ: số 15, Đoàn Thị Điểm, Phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. 

+  Người đại diện: ThS. Đinh Tấn Thu  Chức vụ: Giám đốc. 
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+  Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ Quan trắc môi trường, số hiệu: 

VIMCERTS 075 do Bộ Tài Nguyên và Môi trường cấp ngày 22 tháng 04 năm 2024. 

+  Chứng nhận do Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 cấp cho 

nhân viên đã tham dự khóa học Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý PTN theo ISO/IEC 

17025:2005 và Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý PTN theo TCVN Iso/IEC 17025:2005. 

+  Giấy chứng nhận do Văn phòng Công nhận chất lượng của Bộ Khoa học và Công 

nghệ cấp phù hợp theo ISO 17025:2005. Mã số VILAS 533 

+  Giấy phép Đo, kiểm tra môi trường lao động do Bộ Y Tế cấp. 

+  Giấy chứng nhận hoạt động Khoa học và Công nghệ do Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp. 

- Đánh giá kết quả quan trắc chất lượng nước thải năm 2025: 

Bảng 3: Kết quả quan trắc chất lượng nước thải tháng 3 năm 2025 

TT Thông số Đơn vị Phương pháp thử 

Kết quả 
QCVN 

40:2011/BTNMT 

NT01 
Cột A, Kf=1,0; 

Kq=0,9 

1 Nhiệt độ oC SMEWW 2550B:2023 30,0 40 

2 Độ màu(#) Pt/Co SMEWW 2120C:2023 < 5 50 

3 pH(#) - TCVN 6492:2011 6,56 6 ÷ 9 

4 BOD5 (20oC)(#) mg/L TCVN 6001-1:2021 5 27 

5 COD(#) mg/L SMEWW 5220C:2023 14 67,5 

6 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS)(#) 
mg/L SMEWW 2540D:2023 6 45 

7 Asen (As)(#) mg/L SMEWW 3114B:2023 < 0,00050 0,045 

8 
Thủy ngân 

(Hg)(#) 
mg/L SMEWW 3112B:2023 < 0,00030 0,0045 

9 Chì (Pb)(#) mg/L SMEWW 3113B:2023 < 0,0020 0,09 

10 Cadimi (Cd)(#) mg/L SMEWW 3113B:2023 < 0,00020 0,045 

11 Crom VI (Cr6+)(#) mg/L SMEWW 3500-Cr.B:2023 < 0,0030 0,045 

12 Cr3+ mg/L 
SMEWW 3113B:2023 +  

SMEWW 3500-Cr.B:2023 
< 0,003 0,18 

13 Đồng (Cu)(#) mg/L SMEWW 3111B:2023 < 0,030 1,8 
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TT Thông số Đơn vị Phương pháp thử 

Kết quả 
QCVN 

40:2011/BTNMT 

NT01 
Cột A, Kf=1,0; 

Kq=0,9 

14 Kẽm (Zn)(#) mg/L SMEWW 3111B:2023 < 0,020 2,7 

15 Niken (Ni)(#) mg/L SMEWW 3113B:2023 < 0,0020 0,18 

16 Mangan (Mn)(#) mg/L SMEWW 3111B:2023 0,31 0,45 

17 Sắt (Fe)(#) mg/L SMEWW 3111B:2023 0,42 0,9 

18 
Tổng xyanua 

(CN-)(#) 
mg/L 

SMEWW 4500-CN-

.C&E:2023 
< 0,0015 0,063 

19 Tổng phenol(#) mg/L SMEWW 5530B&C:2023 < 0,0020 0,09 

20 
Tổng dầu mỡ 

khoáng(#) 
mg/L SMEWW 5520B&F:2023 < 1,2 4,5 

21 Sunfua (S2-)(#) mg/L 
SMEWW 4500-S2-

.B&D:2023 
< 0,040 0,18 

22 Florua (F-)(#) mg/L 
SMEWW 4500-F-

.B&D:2023 
0,92 4,5 

23 
Amoni (NH4

+) 

(tính theo N) 
mg/L TCVN 5988:1995 1,43 4,5 

24 Tổng Nitơ(#) mg/L TCVN 6638:2000 9,4 18 

25 
Tổng Photpho 

(tính theo P)(#) 
mg/L TCVN 6202:2008 1,4 3,6 

26 Clorua (Cl-)(#) mg/L SMEWW 4500.Cl-.B:2023 172,1 450 

27 Clo dư(#) mg/L TCVN 6225-2:2021 < 0,03 0,9 

28 
Tổng hoạt độ 

phóng xạ α 
Bq/L TCVN 6053:2021 < 0,0100 0,1 

29 
Tổng hoạt độ 

phóng xạ β 
Bq/L TCVN 6219:2021 < 0,30 1 

30 Coliform 
MPN/ 

100mL 
SMEWW 9221B:2023 < 1,8 3.000 

Bảng 4: Kết quả quan trắc chất lượng nước thải tháng 6 năm 2025 

TT Thông số Đơn vị Phương pháp thử 

Kết quả 
QCVN 

40:2011/BTNMT 

NT01 
Cột A, Kf=1,0; 

Kq=0,9 

1 Nhiệt độ oC SMEWW 2550B:2023 30,0 40 

2 Độ màu(#) Pt/Co SMEWW 2120C:2023 < 5 50 

3 pH(#) - TCVN 6492:2011 6,69 6 ÷ 9 

4 BOD5 (20oC)(#) mg/L TCVN 6001-1:2021 6 27 
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TT Thông số Đơn vị Phương pháp thử 

Kết quả 
QCVN 

40:2011/BTNMT 

NT01 
Cột A, Kf=1,0; 

Kq=0,9 

5 COD(#) mg/L SMEWW 5220C:2023 15 67,5 

6 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS)(#) 
mg/L SMEWW 2540D:2023 < 5 45 

7 Asen (As)(#) mg/L SMEWW 3114B:2023 < 0,00050 0,045 

8 Thủy ngân (Hg)(#) mg/L SMEWW 3112B:2023 < 0,00030 0,0045 

9 Chì (Pb)(#) mg/L SMEWW 3113B:2023 < 0,0020 0,09 

10 Cadimi (Cd)(#) mg/L SMEWW 3113B:2023 < 0,00020 0,045 

11 Crom VI (Cr6+)(#) mg/L 
SMEWW 3500-

Cr.B:2023 
< 0,0030 0,045 

12 Cr3+ mg/L 
SMEWW 3113B:2023 +  

SMEWW 3500-Cr.B:2023 
< 0,003 0,18 

13 Đồng (Cu)(#) mg/L SMEWW 3111B:2023 < 0,030 1,8 

14 Kẽm (Zn)(#) mg/L SMEWW 3111B:2023 < 0,020 2,7 

15 Niken (Ni)(#) mg/L SMEWW 3113B:2023 < 0,0020 0,18 

16 Mangan (Mn)(#) mg/L SMEWW 3111B:2023 0,24 0,45 

17 Sắt (Fe)(#) mg/L SMEWW 3111B:2023 0,51 0,9 

18 
Tổng xyanua (CN-

)(#) 
mg/L 

SMEWW 4500-CN-

.C&E:2023 
< 0,0015 0,063 

19 Tổng phenol(#) mg/L SMEWW 5530B&C:2023 < 0,0020 0,09 

20 
Tổng dầu mỡ 

khoáng(#) 
mg/L SMEWW 5520B&F:2023 < 1,2 4,5 

21 Sunfua (S2-)(#) mg/L 
SMEWW 4500-S2-

.B&D:2023 
< 0,040 0,18 

22 Florua (F-)(#) mg/L 
SMEWW 4500-F-

.B&D:2023 
0,77 4,5 

23 
Amoni (NH4

+) 

(tính theo N)(#) 
mg/L TCVN 5988:1995 1,03 4,5 

24 Tổng Nitơ(#) mg/L TCVN 6638:2000 8,68 18 

25 
Tổng Photpho 

(tính theo P)(#) 
mg/L TCVN 6202:2008 1,90 3,6 

26 Clorua (Cl-)(#) mg/L SMEWW 4500.Cl-.B:2023 107,4 450 

27 Clo dư(#) mg/L TCVN 6225-2:2021 < 0,03 0,9 

28 
Tổng hoạt độ 

phóng xạ α 
Bq/L TCVN 6053:2021 < 0,0100 0,1 
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TT Thông số Đơn vị Phương pháp thử 

Kết quả 
QCVN 

40:2011/BTNMT 

NT01 
Cột A, Kf=1,0; 

Kq=0,9 

29 
Tổng hoạt độ 

phóng xạ β 
Bq/L TCVN 6219:2021 < 0,30 1 

30 Coliform 
MPN/ 

100mL 
SMEWW 9221B:2023 < 1,8 3.000 

Bảng 5: Kết quả giám sát chất lượng nước thải tháng 09 năm 2025 

TT Thông số Đơn vị Phương pháp thử 

Kết quả 
QCVN 

40:2011/BTNMT 

NT01 
Cột A, Kf=1,0; 

Kq=0,9 

1 Nhiệt độ oC SMEWW 2550B:2023 29,4 40 

2 Độ màu(#) Pt/Co SMEWW 2120C:2023 7 150 

3 pH(#) - TCVN 6492:2011 6,56 5,5 ÷ 9 

4 BOD5 (20oC)(#) mg/L TCVN 6001-1:2021 9 27 

5 COD(#) mg/L SMEWW 5220C:2023 21 67,5 

6 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS)(#) 
mg/L SMEWW 2540D:2023 < 5 45 

7 Asen (As)(#) mg/L SMEWW 3114B:2023 < 0,00050 0,045 

8 Thủy ngân (Hg)(#) mg/L SMEWW 3112B:2023 < 0,00030 0,0045 

9 Chì (Pb)(#) mg/L SMEWW 3113B:2023 < 0,0020 0,09 

10 Cadimi (Cd)(#) mg/L SMEWW 3113B:2023 < 0,00020 0,045 

11 Crom VI (Cr6+)(#) mg/L SMEWW 3500-Cr.B:2023 < 0,0030 0,045 

12 Cr3+ mg/L 
SMEWW 3113B:2023 +  

SMEWW 3500-Cr.B:2023 
< 0,003 0,18 

13 Đồng (Cu)(#) mg/L SMEWW 3111B:2023 < 0,030 1,8 

14 Kẽm (Zn)(#) mg/L SMEWW 3111B:2023 < 0,020 2,7 

15 Niken (Ni)(#) mg/L SMEWW 3113B:2023 < 0,0020 0,18 

16 Mangan (Mn)(#) mg/L SMEWW 3111B:2023 0,16 0,45 

17 Sắt (Fe)(#) mg/L SMEWW 3111B:2023 0,32 0,9 

18 
Tổng xyanua (CN-

)(#) 
mg/L 

SMEWW 4500-CN-

.C&E:2023 
< 0,0015 0,063 

19 Tổng phenol(#) mg/L SMEWW 5530B&C:2023 < 0,0020 0,09 
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TT Thông số Đơn vị Phương pháp thử 

Kết quả 
QCVN 

40:2011/BTNMT 

NT01 
Cột A, Kf=1,0; 

Kq=0,9 

20 
Tổng dầu mỡ 

khoáng(#) 
mg/L SMEWW 5520B&F:2023 < 0,9 4,5 

21 Sunfua (S2-)(#) mg/L 
SMEWW 4500-S2-

.B&D:2023 
< 0,040 0,18 

22 Florua (F-)(#) mg/L 
SMEWW 4500-F-

.B&D:2023 
0,52 4,5 

23 
Amoni (NH4

+) 

(tính theo N)(#) 
mg/L TCVN 5988:1995 1,4 4,5 

24 Tổng Nitơ(#) mg/L TCVN 6638:2000 9,1 18 

25 
Tổng Photpho 

(tính theo P)(#) 
mg/L TCVN 6202:2008 1,2 3,6 

26 Clorua (Cl-)(#) mg/L SMEWW 4500.Cl-.B:2023 240,2 450 

27 Clo dư(#) mg/L TCVN 6225-2:2021 < 0,03 0,9 

28 
Tổng hoạt độ 

phóng xạ α 
Bq/L TCVN 6053:2021 < 0,0100 0,1 

29 
Tổng hoạt độ 

phóng xạ β 
Bq/L TCVN 6219:2021 < 0,30 1 

30 Coliform 
MPN/ 

100mL 
SMEWW 9221B:2023 < 1,8 3.000 

Bảng 6: Kết quả giám sát chất lượng nước thải tháng 12 năm 2025 

TT Thông số Đơn vị Phương pháp thử 

Kết quả 
QCVN 40: 

2011/BTNMT 

NT01 
Cột A, Kq=0,9 

và Kf=1 

1 Nhiệt độ oC SMEWW 2550B:2023 30,2 40 

2 Độ màu(#) Pt/Co SMEWW 2120C:2023 5 50 

3 pH(#) - TCVN 6492:2011 7,02 6 ÷ 9 

4 BOD5 (20oC)(#) mg/L TCVN 6001-1:2021 5 27 

5 COD(#) mg/L SMEWW 5220C:2023 11 67,5 

6 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS)(#) 
mg/L SMEWW 2540D:2023 < 5 45 

7 Asen (As)(#) mg/L SMEWW 3114B:2023 < 0,00050 0,045 

8 Thủy ngân (Hg)(#) mg/L SMEWW 3112B:2023 < 0,00030 0,0045 

9 Chì (Pb)(#) mg/L SMEWW 3113B:2023 < 0,0020 0,09 
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TT Thông số Đơn vị Phương pháp thử 

Kết quả 
QCVN 40: 

2011/BTNMT 

NT01 
Cột A, Kq=0,9 

và Kf=1 

10 Cadimi (Cd)(#) mg/L SMEWW 3113B:2023 < 0,00020 0,045 

11 Crom VI (Cr6+)(#) mg/L 
SMEWW 3500-

Cr.B:2023 
< 0,0030 0,045 

12 Cr3+ mg/L 
SMEWW 3113B:2023 +  

SMEWW 3500-Cr.B:2023 
< 0,003 0,18 

13 Đồng (Cu)(#) mg/L SMEWW 3111B:2023 < 0,030 1,8 

14 Kẽm (Zn)(#) mg/L SMEWW 3111B:2023 < 0,020 2,7 

15 Niken (Ni)(#) mg/L SMEWW 3113B:2023 < 0,0020 0,18 

16 Mangan (Mn)(#) mg/L SMEWW 3111B:2023 0,062 0,45 

17 Sắt (Fe)(#) mg/L SMEWW 3111B:2023 0,39 0,9 

18 
Tổng xyanua 

(CN-)(#) 
mg/L 

SMEWW 4500-CN-

.C&E:2023 
< 0,0015 0,063 

19 Tổng phenol(#) mg/L SMEWW 5530B&C:2023 < 0,0020 0,09 

20 
Tổng dầu mỡ 

khoáng(#) 
mg/L SMEWW 5520B&F:2023 1,0 4,5 

21 Sunfua (S2-)(#) mg/L 
SMEWW 4500-S2-

.B&D:2023 
< 0,040 0,18 

22 Florua (F-)(#) mg/L 
SMEWW 4500-F-

.B&D:2023 
3,48 4,5 

23 
Amoni (NH4

+) 

(tính theo N) 
mg/L TCVN 5988:1995 1,12 4,5 

24 Tổng Nitơ(#) mg/L TCVN 6638:2000 7,07 18 

25 
Tổng Photpho 

(tính theo P)(#) 
mg/L TCVN 6202:2008 3,1 3,6 

26 Clorua (Cl-)(#) mg/L SMEWW 4500.Cl-.B:2023 194,2 450 

27 Clo dư(#) mg/L TCVN 6225-2:2021 < 0,03 0,9 

28 
Tổng hoạt độ 

phóng xạ α 
Bq/L TCVN 6053:2021 < 0,0100 0,1 

29 
Tổng hoạt độ 

phóng xạ β 
Bq/L TCVN 6219:2021 < 0,30 1 

30 Coliform 
MPN/ 

100mL 
SMEWW 9221B:2023 < 1,8 3.000 

31  PCB µg/L 

US EPA Method 3510C +  

US EPA Method 3630C +  

US EPA Method 8270D 

< 0,066 2,7 

 PCB28 µg/L  < 0,066 - 
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TT Thông số Đơn vị Phương pháp thử 

Kết quả 
QCVN 40: 

2011/BTNMT 

NT01 
Cột A, Kq=0,9 

và Kf=1 

 PCB52 µg/L  < 0,066 - 

 PCB101 µg/L  < 0,066 - 

 PCB118 µg/L  < 0,066 - 

 PCB138 µg/L  < 0,066 - 

 PCB153 µg/L  < 0,066 - 

 PCB180 µg/L  < 0,066 - 

32 

Tổng hoá chất 

bảo vệ thực vật 

clo hữu cơ 

µg/L 

US EPA Method 3510C +  

US EPA Method 3620C +  

US EPA Method 8270D 

< 0,0060 45 

 Aldrin µg/L  < 0,0060 - 

 Dieldrin µg/L  < 0,0060 - 

 Endrin µg/L  < 0,0060 - 

 Endrin keton µg/L  < 0,0060 - 

 Endrin aldehyt µg/L  < 0,0060 - 

 α-BHC µg/L  < 0,0060 - 

 β-BHC µg/L  < 0,0060 - 

 γ-BHC µg/L  < 0,0060 - 

 δ-BHC µg/L  < 0,0060 - 

 2,4'-DDD µg/L  < 0,0060 - 

 4,4'-DDD µg/L  < 0,0060 - 

 2,4'-DDE µg/L  < 0,0060 - 

 4,4'-DDE µg/L  < 0,0060 - 

 DDTs µg/L  < 0,0060 - 

 2,4'-DDT µg/L  < 0,0060 - 

 4,4'-DDT µg/L  < 0,0060 - 

 cis-Chlordane µg/L  < 0,0060 - 

 Chlordane µg/L  < 0,0060 - 
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TT Thông số Đơn vị Phương pháp thử 

Kết quả 
QCVN 40: 

2011/BTNMT 

NT01 
Cột A, Kq=0,9 

và Kf=1 

 trans-Chlordane µg/L  < 0,0060 - 

 alpha-Endosunfal µg/L  < 0,0060 - 

 beta-Endosunfal µg/L  < 0,0060 - 

 
Endosunfan 

Sunfate 
µg/L  < 0,0060 - 

 Heptachlor µg/L  < 0,0060 - 

 
Heptachlor 

epoxide 
µg/L  < 0,0060 - 

 
Heptachlor-endo-

epoxide 
µg/L  < 0,0060 - 

 
Hexachlorobenze

ne 
µg/L  < 0,006 - 

 Methoxychlor µg/L  < 0,0060 - 

33 

Hóa chất bảo vệ 

thực vật photpho 

hữu cơ 

µg/L 

US EPA Method 3510C +  

US EPA Method 3620C +  

US EPA Method 8270D 

< 0,0060 270 

 Azinphos ethyl µg/L  < 0,0060 - 

 Azinphos methyl µg/L  < 0,0060 - 

 Clofenvinphos µg/L  < 0,0060 - 

 Chloropyriphos µg/L  < 0,0060 - 

 
Chloropyriphos 

methyl 
µg/L  < 0,0060 - 

 Diazinon µg/L  < 0,006 - 

 Dimethoate µg/L  < 0,0060 - 

 Disulfoton µg/L  < 0,006 - 

 Parathion ethyl µg/L  < 0,006 - 

 Bromophos Ethyl µg/L  < 0,006 - 

 
Bromophos 

Methyl 
µg/L  < 0,006 - 

 Ethion µg/L  < 0,006 - 

 Fenthion µg/L  < 0,0060 - 

 Formothion µg/L  < 0,0060 - 
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TT Thông số Đơn vị Phương pháp thử 

Kết quả 
QCVN 40: 

2011/BTNMT 

NT01 
Cột A, Kq=0,9 

và Kf=1 

 Malathion µg/L  < 0,006 - 

 Parathion methyl µg/L  < 0,006 - 

Ghi chú: 

- Kết quả có giá trị tại thời điểm quan trắc, lấy mẫu và trên mẫu thử nghiệm; 

- Mẫu được lưu 5 ngày, kể từ ngày trả kết quả. Ngoại trừ chỉ tiêu vi sinh; 

- NT01: Nước thải đầu ra của trạm xử lý nước thải tập trung   

- QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp. 

- (#): Thông số được chứng nhận Vilas 

*Nhận xét: 

Dựa vào kết quả phân tích nước thải đầu ra sau hệ thống xử lý cho thấy tất cả các 

chỉ tiêu phân tích đều đạt tiêu chuẩn, nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 

40:2011/BTNMT Cột A, Kf = 1,0; Kq = 0,9. Điều này cho thấy hệ thống xử lý nước thải 

tập trung của Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-Tiến Hùng đang hoạt động hiệu quả, chất 

lượng nước đầu ra đạt yêu cầu và được phép xả vào nguồn tiếp nhận. 

b. Quan trắc nước thải liên tục, tự động 

 Thông tin về hệ thống quan trắc nước thải liên tục, tự động 

 Thông tin về quá trình lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục KCN Mỹ 

Xuân B1-Tiến Hùng từ lúc hoạt động đến hiện tại như sau: 

- Tháng 03/2017, Công ty đã hoàn thành lắp đặt Trạm quan trắc nước thải và kết nối, 

truyền dữ liệu quan trắc nước thải về Trung tâm quan trắc tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu. 

- Tháng 11/2018, KCN cũng đã tiến hành lắp đặt thay thế bộ truyền dữ liệu mới, lắp 

đặt bổ sung các thiết bị như: thiết bị chống sét lan truyền theo Thông tư 24:2017/BTNMT 

cho trạm quan trắc nước thải tự động liên tục KCN. Tháng 12/2018, trạm quan trắc nước 

thải tự động liên tục KCN đã hoàn kết nối và truyền dữ liệu về Trung tâm quan trắc tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
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- Tháng 05/2019, KCN đã ký hợp đồng lắp đặt thay thế một số thiết bị mới để đáp 

ứng đầy đủ các yêu cầu của Thông tư 24:2017/BTNMT ngày 01/09/2017. 

- Tháng 11/2019, KCN đã gửi hồ sơ xin hoàn thành thay thế các thiết bị Trạm quan 

trắc nước thải tự động KCN gửi cơ quan có chức năng để xin xác nhận hoàn thành thay 

thế và truyền dữ liệu về Trung tâm tiếp nhận dữ liệu thuộc Sở tài nguyên và môi trường 

tỉnh BRVT theo đúng yêu cầu của Thông tư 24:2017/BTNMT. 

- Ngày 18/03/2021, KCN đã được Sở tài nguyên và môi trường tỉnh BR-VT gửi 

Thông báo số: 61/TB-STNMT “Thông báo về việc tiếp nhận, kết nối hệ thống quan trắc 

nước thải tự động, liên tục và truyền dữ liệu về Trung tâm tiếp nhận của tỉnh” trong đó 

xác nhận KCN đã hoàn thành lắp đặt, kết nối và truyền dữ liệu quan trắc nước thải tự động 

liên tục của Trạm quan trắc nước thải KCN Mỹ Xuân B1-Tiến Hùng và yêu cầu bổ sung 

thêm thống số Amoni theo nghị định 40:2019/NĐ-CP. 

- Tháng 05/2021, KCN đã tiến hành lắp đặt bổ sung thiết bị đo Amoni và gửi văn 

bản hoàn thành bổ sung thiết bị đo Amoni về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh BR-VT 

để xác nhận hoàn thành. 

- Ngày 06/08/2021, Sở tài nguyên và môi trường tỉnh BR-VT đã có văn bản số: 

5303/STNMT-BVMT “V/v nâng cấp, bổ sung thiết bị đo thông số Amoni cho hệ thống 

quan trắc nước thải tự động liên tục KCN Mỹ Xuân B1-Tiến Hùng” trong đó xác nhận 

KCN đã hoàn thành lắp đặt bổ sung thiết bị đo Amoni để chính thức đi vào vận hành theo 

quy định. 

- Ngày 18/12/2023, KCN đã gửi văn bản số: 74/CV-TH.2023 V/v: Hoàn thành đầu 

tư xây dựng mới Hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Mỹ Xuân B1-Tiến Hùng công 

suất 3.000 m3/ngày đêm theo tiêu chuẩn cột A QCVN 40:2011/BTNMT, Kf = 1,0; Kq = 

0,9 gửi Sở tài nguyên và môi trường tỉnh BR-VT và Ban quản lý các KCN BR-VT. Trong 

đó, công ty cũng đã thông báo về việc đã hoàn thành thực hiện Kiểm định hiệu chuẩn 

Trạm quan trắc nước thải tự động liên tục KCN Mỹ Xuân B1-Tiến Hùng theo Thông tư 

10:2021/BTNMT và gửi 01 bộ hồ sơ của Trạm quan trắc nước thải tự động liên tục KCN 

Mỹ Xuân B1-Tiến Hùng để báo cáo và xem xét. 

- Hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục được Công ty theo dõi hàng ngày và 

ghi chép lưu trữ dữ liệu theo đúng quy định. 
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 Vị trí, địa điểm lắp đặt trạm: Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục của KCN 

Mỹ Xuân B1 – Tiến Hùng tại Phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Tọa độ của nhà điều hành đặt các thiết bị quan trắc nước thải tự động liên tục KCN Mỹ 

Xuân B1-Tiến Hùng : X = 178784; Y = 746498, theo hệ tọa độ VN2000. 

 

Hình 1. Máy tính theo dõi hằng ngày Trạm QTNT tự động liên tục KCN 
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Hình 2: Mương hở quan trắc Trạm QTNT tự động liên tục KCN 
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Hình 3: Camera giám sát nước thải tại 2 vị trí của Trạm QTNT tự động KCN 
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Hình 4: Màn hình hiển thị kết quả đo các thông số nước thải Trạm QTNT tự động 

liên tục KCN 
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Hình 5. Thiết bị lấy mẫu nước thải tự động Trạm QTNT tự động liên tục KCN 
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 Mô tả đặc điểm nguồn thải được giám sát: Trạm quan trắc nước thải tự động liên tục 

KCN được lắp đặt tại vị trí Bể chứa nước thải sau xử lý (sau Bể khử trùng) trước khi xả 

thải trực tiếp ra nguồn tiếp nhận là Suối Bò Kè, chảy ra suối Thị Vải nhánh sông Thị Vải.  

 Tần suất thu, nhận dữ liệu: tần suất quan trắc truyền dữ liệu về máy chủ của Trung tâm 

tiếp nhận dữ liệu Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh từ địa chỉ IP 

tĩnh: 113.166.120.106 với tần suất 05 phút/lần. 

 Danh mục thông số quan trắc nước thải liên tục, tự động: 

Bảng 7. Danh mục thông số quan trắc nước thải liên tục, tự động 

STT Thông số QCVN 

1 pH 

QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, 

Hệ số Kq = 0,9; Kf = 1,0. 

 

2 Nhiệt độ 

3 Lưu lượng đầu vào  

4 Lưu lượng ra 

5 TSS 

6 NH4
+ (tính theo N) 

7 COD 

 Thông tin về hoạt động kiểm định – hiệu chuẩn:  

- Công ty thực hiện Kiểm định hiệu chuẩn các thiết bị của Trạm quan trắc định kỳ 01 

năm/lần theo đúng quy định của Thông tư số: 01/2021/BTNMT ngày 30/06/2021. 

- Thời gian kiểm định – hiệu chuẩn, đánh giá chất lượng hệ thống Trạm quan trắc nước 

thải tự động liên tục KCN Mỹ Xuân B1-Tiến Hùng trong năm 2025 vào tháng 11/2025 và 

tháng 01/2026. Kết quả Kiểm định – Hiệu chuẩn cho thấy, các thông số quan trắc và đánh 

giá hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục KCN Mỹ Xuân B1-Tiến Hùng đều đạt 

yêu cầu Kiểm định hiệu chuẩn theo Thông tư số: 01/2021/BTNMT ngày 30/06/2021. 

- Định kỳ hàng tháng nhân viên vận hành Trạm quan trắc của công ty cũng thực hiện Hiệu 

chuẩn nội bộ các thiết bị của Trạm quan trắc bằng dung dịch hiệu chuẩn được cấp bởi đơn 

vị có chức năng theo đúng quy định Thông tư số: 01/2021/BTNMT ngày 30/06/2021. 

 Tình trạng hoạt động của trạm: 



Báo cáo công tác bảo vệ môi trường KCN Mỹ Xuân B1 – Tiến Hùng            Năm 2025 

 Trang 34 

 

Trạm quan trắc nước thải tự động liên tục của KCN Mỹ Xuân B1-Tiến Hùng hoạt 

động tương đối ổn định và truyền dữ liệu về Trung tâm tiếp nhận dữ liệu của Sở Nông 

nghiệp và Môi Trường Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tuy nhiên trong năm 2025, Trạm quan trắc nước thải tự động KCN cũng xảy ra 

một số sự cố như sau: 

Bảng 8. Một số sự cố hoạt động của Trạm quan trắc nước thải tự động năm 2025 

Tên sự cố Thời gian 
Nguyên nhân và biện pháp khắc 

phục đã được áp dụng 

Sự cố 

không 

truyền dữ 

liệu về 

SNNMT 

TP. HCM 

trong thời 

gian ngắn 

-Tháng 1/2025: 0h – 5h, 07/1/2025; 0h – 4h, 09/1/2025; 

16h, ngày 11/01/2025; 

-Tháng 4/2025: 14h – 15h, 22/04/2025; 

-Tháng 5/2025: 11h , 29/09/2025; 

-Tháng 6/2025: 08h – 10h, 21/06/2025; 

-Tháng 7/2025: 05h – 06h, 08/07/2025; 09h , 

12/07/2025; 12h , 16/07/2025; 

-Tháng 8/2025: 10h – 14h, 03/08/2025; 

-Tháng 10/2025: 11h5’ , 24/10/2025; 

-Tháng 12/2025: 23h, 07/12/2025; 6h, 08/12/2025; 09h 

– 10h, 08/12/2025; 20h, 08/12/2025; 0h – 2h, 

23/12/2025;  

Do sự cố gián đoạn trong thời gian 

ngắn từ đường truyền Internet cáp 

quang. 

Do sự cố cúp điện đột xuất do cháy 

bình điện, chập điện từ lưới điện cho 

điện lực TX. Phú Mỹ cung cấp. 

Do thiết bị truyền dữ liệu bị lỗi kết 

nối trong thời gian ngắn nên không 

thực hiện thu thập dữ liệu để thực 

hiện truyền dữ liệu về SNNMT TP. 

HCM. 

 

Sự cố 

không 

truyền dữ 

liệu về 

SNNMT 

TP. HCM 

-Tháng 8/2025: 9h -14h, 03/08/2025; 

-Tháng 12/2025: 6h – 18h, 28/12/2025; 

Do lịch cúp điện có thông báo trước 

của Điện lực TP. HCM. 

-Tháng 4/2025: 07h, 10/04/2025 - 12h05’, 11/04/2025; 

 

Do thiết bị truyền dữ liệu Adam3600-

Advantech bị lỗi kết nối phải liên hệ 

đơn vị lắp đặt xuống kiểm tra khắc 

phục. 
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trong thời 

gian dài 

Kèm văn bản giải trình gửi SNNMT 

TP. HCM số: 22/CV-TH.2025 ngày 

11/04/2025. 

- Tháng 5/2025: 01h - 10h30’, 05/05/2025; 

 

Đường truyền Internet cáp quang bị 

lỗi, không có kết nối Internet. 

Kèm văn bản giải trình gửi SNNMT 

TP. HCM số: 23/CV-TH.2025 ngày 

05/05/2025. 

- Tháng 07/2025: 00h – 7h05’ và 12h – 19h45’, 

18/07/2025; 

Do thiết bị truyền dữ liệu Adam3600-

Advantech bị lỗi kết nối phải liên hệ 

đơn vị lắp đặt xuống kiểm tra khắc 

phục. 

Kèm văn bản giải trình gửi SNNMT 

TP. HCM số: 44/CV-TH.2025 ngày 

21/07/2025. 

- Tháng 08/2025: 19h, 28/08/2025 – 17h45’, 

29/08/2025; 

Sự cố mưa bão kèm giông gió lớn gây 

nổ Trạm điện Khu XLNT tập trung 

KCN gây mất điện toàn bộ Khu 

XLNT tập trung KCN. 

Kèm văn bản giải trình gửi SNNMT 

TP. HCM số: 54/CV-TH.2025 ngày 

03/09/2025. 

- Tháng 12/2025: 03h05’- 11h, 21/12/2025; 

04h05’, 26/12/2025 – 01h, 27/12/2025; 

Do thiết bị truyền dữ liệu Adam3600-

Advantech bị lỗi kết nối phải liên hệ 

đơn vị lắp đặt xuống kiểm tra khắc 

phục. 

Kèm văn bản giải trình gửi SNNMT 

TP. HCM số: 79/CV-TH.2025 ngày 

22/12/2025; 81/CV-TH.2025 ngày 

29/12/2025; 
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- Thống kê mức độ đầy đủ của các kết quả quan trắc: 

Bảng 9. Bảng thống kê số liệu quan trắc tự động 

Thông số COD TSS NH4
+ 

Lưu lượng 

đầu vào 

Lưu 

lượng 

đầu ra 

Nhiệt 

độ 

Số giá trị quan trắc theo 

thiết kế trong 1 giờ 
12 12 12 12 12 12 

Số giá trị quan trắc nhận 

được 
12 12 12 12 12 12 

Số giá trị quan trắc lỗi/ bất 

thường 
0 0 0 0 0 0 

Tỉ lệ số liệu nhận được so 

với giá trị theo thiết kế (%) 
100 100 100 100 100 100 

Tỉ lệ số liệu lỗi/bất thường 

so với số giá trị nhận được 

(%) 

0 0 0 0 0 0 

Ghi chú: 

+ Số giá trị quan trắc theo thiết kế: tần suất dữ liệu là 05 phút/lần thì số giá trị theo 

thiết kế trong 1h là 60/5=12 giá trị, trong 1 ngày là 12x24 = 288 giá trị. 

+ Số giá trị quan trắc nhận được: là số giá trị nhận được thực tế. 

+ Số giá trị lỗi/bất thường: số giá trị quan trắc trong thời gian thiết bị quan trắc 

lỗi, hỏng. 

 Nhận xét kết quả quan trắc: 

- Tính toán giá trị quan trắc trung bình 01 giờ và so sánh với QCVN: Công ty thực hiện 

tính toán và so sánh giá trị quan trắc trung bình 01 so với QCVN cho 01 ngày vào ngày 

16/12/2025, tần suất nhận dữ liệu là 05 phút/lần như sau: 

Bảng 10: Thống kê giá trị quan trắc trung bình 1 giờ so với QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A 

TT Thời gian 
COD 

(mg/l) 
pH 

Amoni 

(mg/l) 

TSS 

(mg/l) 

Nhiệt độ 

(oC) 

Lưu lượng  

ra (m3/h) 

1 0 – 1h 11.63 6.96 2.30 10.07 29.44 0.46 
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2 1h – 2h 13.99 6.95 2.28 9.07 29.10 0.34 

3 2h –3h 14.77 6.88 2.26 11.08 28.77 0.16 

4 3h – 4h 15.39 6.90 2.24 6.90 28.45 0.08 

5 4h – 5h 15.93 6.93 2.23 9.38 28.18 0.01 

6 5h – 6h 16.28 6.97 2.22 6.85 27.89 0.01 

7 6h – 7h 16.84 6.98 2.20 5.63 27.66 0.00 

8 7h – 8h 18.20 6.95 2.20 7.93 28.58 73.22 

9 8h – 9h 27.25 6.95 2.23 12.62 30.15 120.32 

10 9h – 10h 16.25 6.98 2.25 8.36 30.28 119.05 

11 10h – 11h 11.26 7.01 2.26 10.21 30.42 120.19 

12 11h – 12h 11.16 7.03 2.26 8.35 30.56 119.62 

13 12h – 13h 11.24 7.05 2.26 8.00 30.7 118.99 

14 13h - 14h 13.18 6.97 2.27 9.84 30.81 117.31 

15 14h -15h 13.01 6.92 2.27 7.70 30.90 116.37 

16 15h -16h 6.56 6.93 2.28 9.74 30.90 113.33 

17 16h – 17h 1.31 6.99 2.28 8.85 30.90 113.32 

18 17h – 18h 3.84 7.04 2.28 7.49 30.90 113.08 

19 18h – 19h 2.91 7.05 2.29 10.10 30.88 115.95 

20 19h - 20h 4.96 7.06 2.29 7.18 30.83 118.13 

21 20h – 21h 6.85 7.07 2.29 7.79 30.80 58.55 

22 21h – 22h 18.70 7.10 2.29 7.40 30.58 1.38 

23 22h – 23h 20.77 7.11 2.29 7.61 30.17 0.47 

24 23h – 24h 24.27 7.08 2.28 7.26 29.75 0.27 

Cột A , QCVN 

40:2011/BTNMT, 

Kq = 0,9 ; Kf = 1,0 

 

67,5 6 - 9 4,5 45 < 40 125 m3/h 

(Nguồn: Công ty TNHH TM – SX Tiến Hùng) 

- Thống kê các ngày và số giá trị quan trắc trung bình 01 giờ vượt QCVN như sau: kết quả 

ghi nhận kết quả quan trắc của Trạm quan trắc nước thải tự động liên tục KCN Mỹ Xuân 

B1-Tiến Hùng nằm trong Cột A, QCVN 40:2011/BTNMT, Hệ số Kq = 0,9; Kf = 1,0. 
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Thông số 
Số ngày có giá trị trung 

bình 01 giờ vượt QCVN 

Số giá trị trung bình 

01 giờ vượt QCVN 

Tỷ lệ giá trị trung bình 

01 giờ vượt QCVN (%) 

Không có 0 0 0 % 

(Nguồn: Công ty TNHH TM – SX Tiến Hùng) 

 Nhận xét, đánh giá: 

Trong năm 2025, tổng số giá trị không thu thập và truyền dữ liệu của Trạm quan trắc 

nước thải tự động liên tục KCN Mỹ Xuân B1-Tiến Hùng về Trung tâm tiếp nhận dữ liệu 

thuộc Sở Nông Nghiệp và Môi Trưởng thành phố Hồ Chí Minh là 2.697 giá trị trên 

105.120 giá trị tương ứng với tỷ lệ là 2,57%. Nguyên nhân chủ yếu là do lịch cúp điện có 

thông báo trước và cúp điện đột xuất do sự cố của Điện lực khu vực, do thiết bị truyền dữ 

liệu Adam3600 bị lỗi, do đường truyền Internet cáp quang gặp sự cố đứt dây, bị nghẽn 

mạng ảnh hưởng đến số liệu quan trắc truyền về Sở Nông Nghiệp và Môi Trưởng thành 

phố Hồ Chí Minh. 

Như vậy, Dữ liệu thu nhận từ thiết bị thu thập dữ liệu quan trắc nước thải 

ADAM3600 – Advantech và dữ liệu truyền về Trung tâm tiếp nhận dữ liệu thuộc Sở Nông 

Nghiệp và Môi Trưởng thành phố Hồ Chí Minh tương đối đầy đủ với tổng số giá trị thu 

thập và truyền đi là 102.423 giá trị trên 105.120 giá trị tương ứng với tỷ lệ là 97,43%. 

4. Đánh giá kết quả quan trắc chất lượng bùn thải phát sinh từ nhà máy xử lý nước 

thải năm 2025 

Để đánh giá hiện trạng chất lượng bùn thải phát sinh từ nhà máy xử lý nước thải 

KCN Mỹ Xuân B1 - Tiến Hùng, Công ty TNHH thương mại sản xuất Tiến Hùng đã phối 

hợp với Trung tâm phân tích và đo đạc Môi trường Phương Nam tiến hành lấy mẫu bùn 

thải năm 2025 như sau: 

Quan trắc bùn thải gồm 16 thông số như sau: pH, As, Ba, Ag, Cd, Pb, Co, Zn, Ni, 

Se, Hg, Cr6+, CN-, phenol, Tổng dầu,  Benzen. 

Địa điểm quan trắc: tại Khu vực ép bùn Trạm XLNT tập trung KCN Mỹ Xuân B1-

Tiến Hùng công suất 3.000 m3/ngày đêm. 

Thời điểm quan trắc: Thời điểm quan trắc tháng 03/2025, tháng 06/2025, tháng 

09/2025 và tháng 12/2025 trong điều kiện trời nắng khô ráo, các nhà máy hoạt động bình 

thường. 
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4.1. Kết quả quan trắc bùn thải phát sinh Quý I/2025 (tháng 03/2025). 

Bảng 11: Kết quả quan trắc chất lượng bùn thải phát sinh từ nhà máy xử lý nước 

thải tại KCN Mỹ Xuân B1 - Tiến Hùng tháng 03/2025 

TT Thông số Đơn vị Phương pháp thử 
Kết quả 

QCVN 50 

:2013/BTNMT 

BT01 Ngưỡng nguy hại 

1 pH - 
US EPA Method 9040C +  

US EPA Method 9040D 
6,65 ≤ 2 hoặc ≥ 12,5 

 

TT Thông số Đơn vị Phương pháp thử 
Kết quả 

QCVN 50 

:2013/BTNMT 

BT01 
Hàm lượng tuyệt 

đối Htc, T = 0,18  

1 Asen (As) ppm 
US EPA Method 3050B +  

US EPA Method 7010 
1,2 8,84 

2 Bari (Ba) ppm 
US EPA Method 3050B +  

US EPA Method 7010 
< 6,0 442 

3 Bạc (Ag) ppm 
US EPA Method 3050B +  

US EPA Method 7010 
< 1,5 22,1 

4 Cadimi (Cd) ppm 
US EPA Method 3050B +  

US EPA Method 7010 
< 0,009 2,21 

5 Chì (Pb) ppm 
US EPA Method 3050B +  

US EPA Method 7000B 
< 2,4 66,3 

6 Coban (Co) ppm 
US EPA Method 3050B +  

US EPA Method 7000B 
< 1,5 353,6 

7 Kẽm (Zn) ppm 
US EPA Method 3050B +  

US EPA Method 7000B 
72,3 1.105 

8 Niken (Ni) ppm 
US EPA Method 3050B +  

US EPA Method 7000B 
179,9 309,4 

9 Selen (Se) ppm 
US EPA Method 3050B +  

US EPA Method 7010 
< 0,15 4,42 

10 Thủy ngân (Hg) ppm US EPA Method 7471B < 0,060 0,884 

11 Crôm VI (Cr6+) ppm 
US EPA Method 3060A +  

US EPA  Method 7196A 
< 2,0 22,1 

12 Tổng xyanua (CN-) ppm 

US EPA Method 9013A +  

US EPA Method 9010C +  

US EPA Method 9014 

< 5,0 130,39 

13 Phenol(1) ppm 

US EPA Method 3540C +  

US EPA Method 3650B +  

US EPA Method 8041A 

< 1,40 4.420 

14 Tổng dầu ppm US EPA Method 9071B 1.046,7 221 

15 Benzen ppm 
US EPA Method 5021A +  

US EPA Method 8260D 
< 0,025 2,21 
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TT Thông số Đơn vị Phương pháp thử 

Kết quả 
QCVN 

50:2013/BTNMT 

BT01 
Nồng độ ngâm chiết 

Ctc 

1 Tổng dầu mg/L 
US EPA Method 1311 +  

SMEWW 5520B&F:2023 
9,6 50 

4.2. Kết quả quan trắc bùn thải phát sinh Quý II/2025 (tháng 06/2025). 

Bảng 12: Kết quả quan trắc chất lượng bùn thải phát sinh từ nhà máy xử lý nước 

thải tại KCN Mỹ Xuân B1 - Tiến Hùng tháng 06/2025 

TT Thông số Đơn vị Phương pháp thử 
Kết quả 

QCVN 

50:2013/BTNMT 

BT01 Ngưỡng nguy hại 

1 pH - 
US EPA Method 9040C +  

US EPA Method 9040D 
6,87 ≤ 2 hoặc ≥ 12,5 

 

TT Thông số Đơn vị Phương pháp thử 

Kết quả 
QCVN 

50:2013/BTNMT 

BT01 
Hàm lượng tuyệt 

đối Htc, T = 0,18 

1 Asen (As) ppm 
US EPA Method 3050B +  

US EPA Method 7010 
< 0,10 8,84 

2 Bari (Ba) ppm 
US EPA Method 3050B +  

US EPA Method 7010 
305,7 442 

3 Bạc (Ag) ppm 
US EPA Method 3050B +  

US EPA Method 7010 
< 1,5 22,1 

4 Cadimi (Cd) ppm 
US EPA Method 3050B +  

US EPA Method 7010 
< 0,009 2,21 

5 Chì (Pb) ppm 
US EPA Method 3050B +  

US EPA Method 7000B 
6,6 66,3 

6 Coban (Co) ppm 
US EPA Method 3050B +  

US EPA Method 7000B 
< 1,5 353,6 

7 Kẽm (Zn) ppm 
US EPA Method 3050B +  

US EPA Method 7000B 
67,0 1.105 

8 Niken (Ni) ppm 
US EPA Method 3050B +  

US EPA Method 7000B 
157,7 309,4 

9 Selen (Se) ppm 
US EPA Method 3050B +  

US EPA Method 7010 
< 0,15 4,42 

10 Thủy ngân (Hg) ppm US EPA Method 7471B < 0,060 0,884 

11 Crôm VI (Cr6+) ppm 
US EPA Method 3060A +  

US EPA  Method 7196A 
< 2,0 22,1 
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TT Thông số Đơn vị Phương pháp thử 

Kết quả 
QCVN 

50:2013/BTNMT 

BT01 
Hàm lượng tuyệt 

đối Htc, T = 0,18 

12 Tổng xyanua (CN-) ppm 

US EPA Method 9013A +  

US EPA Method 9010C +  

US EPA Method 9014 

< 5,0 130,39 

13 Phenol (1) ppm 

US EPA Method 3540C +  

US EPA Method 3650B +  

US EPA Method 8041A 

< 1,4 4.420 

14 Tổng dầu ppm US EPA Method 9071B 337,7 221 

15 Benzen ppm 
US EPA Method 5021A +  

US EPA Method 8260D 
< 0,025 2,21 

 

TT Thông số Đơn vị Phương pháp thử 

Kết quả 
QCVN 

50:2013/BTNMT 

BT01 
Nồng độ ngâm 

chiết Ctc 

1 Tổng dầu mg/L 
US EPA Method 1311 +  

SMEWW 5520B&F:2023 
8,4 50 

4.3. Kết quả quan trắc bùn thải phát sinh Quý III/2025 (tháng 09/2025). 

Bảng 13: Kết quả quan trắc chất lượng bùn thải phát sinh từ nhà máy xử lý nước 

thải tại KCN Mỹ Xuân B1 - Tiến Hùng tháng 09/2025 

TT Thông số Đơn vị Phương pháp thử 
Kết quả 

QCVN 

50:2013/BTNMT 

BT01 Ngưỡng nguy hại 

1 pH - 
US EPA Method 9040C +  

US EPA Method 9040D 
7,23 ≤ 2 hoặc ≥ 12,5 

 

TT Thông số Đơn vị Phương pháp thử 

Kết quả 
QCVN 

50:2013/BTNMT 

BT01 
Hàm lượng tuyệt 

đối Htc, T = 0,74 

1 Asen (As) ppm US EPA Method 3050B +  

US EPA Method 7010 
0,61 30,12 

2 Bari (Ba) ppm US EPA Method 3050B +  

US EPA Method 7010 
135,0 1.506 

3 Bạc (Ag) ppm US EPA Method 3050B +  

US EPA Method 7010 
< 1,5 75,3 
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TT Thông số Đơn vị Phương pháp thử 

Kết quả 
QCVN 

50:2013/BTNMT 

BT01 
Hàm lượng tuyệt 

đối Htc, T = 0,74 

4 Cadimi (Cd) ppm US EPA Method 3050B +  

US EPA Method 7010 
< 0,009 7,53 

5 Chì (Pb) ppm US EPA Method 3050B +  

US EPA Method 7000B 
< 2,4 225,9 

6 Coban (Co) ppm US EPA Method 3050B +  

US EPA Method 7000B 
< 1,5 1.204,8 

7 Kẽm (Zn) ppm US EPA Method 3050B +  

US EPA Method 7000B 
92,8 3.765 

8 Niken (Ni) ppm US EPA Method 3050B +  

US EPA Method 7000B 
164,5 1.054,2 

9 Selen (Se) ppm US EPA Method 3050B +  

US EPA Method 7010 
< 0,15 15,06 

10 Thủy ngân (Hg) ppm US EPA Method 7471B < 0,060 3,012 

11 Crôm VI (Cr6+) ppm US EPA Method 3060A +  

US EPA  Method 7196A 
< 2,0 75,3 

12 Tổng xyanua (CN-) ppm 
US EPA Method 9013A +  

US EPA Method 9010C +  

US EPA Method 9014 

< 5,0 444,27 

13 Phenol (1) ppm 
US EPA Method 3540C +  

US EPA Method 3650B +  

US EPA Method 8041A 

< 1,5 15.060 

14 Tổng dầu ppm US EPA Method 9071B 130 753 

15 Benzen ppm US EPA Method 5021A +  

US EPA Method 8260D 
< 0,025 7,53 

 

TT Thông số Đơn vị Phương pháp thử 

Kết quả 
QCVN 

50:2013/BTNMT 

BT01 
Nồng độ ngâm 

chiết Ctc 

1 Tổng dầu mg/L 
US EPA Method 1311 +  

SMEWW 5520B&F:2023 
3,2 50 

 

4.4. Kết quả quan trắc bùn thải phát sinh Quý IV/2025 (tháng 12/2025). 

Bảng 14: Kết quả quan trắc chất lượng bùn thải phát sinh từ nhà máy xử lý nước 

thải tại khu vực KCN Mỹ Xuân B1 - Tiến Hùng tháng 12/2025 
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TT Thông số Đơn vị Phương pháp thử 
Kết quả 

QCVN 

50:2013/BTNMT 

BT01 Ngưỡng nguy hại 

1 pH - 
US EPA Method 9040C +  

US EPA Method 9040D 
6,23 ≤ 2 hoặc ≥ 12,5 

 

TT Thông số Đơn vị Phương pháp thử 

Kết quả 
QCVN 

50:2013/BTNMT 

BT01 
Hàm lượng tuyệt 

đối Htc, T = 0,17 

1 Asen (As) ppm 
US EPA Method 3050B +  

US EPA Method 7010 
1,01 8,46 

2 Bari (Ba) ppm 
US EPA Method 3050B +  

US EPA Method 7010 
122,2 423 

3 Bạc (Ag) ppm 
US EPA Method 3050B +  

US EPA Method 7010 
< 1,5 21,15 

4 Cadimi (Cd) ppm 
US EPA Method 3050B +  

US EPA Method 7010 
< 0,009 2,115 

5 Chì (Pb) ppm 
US EPA Method 3050B +  

US EPA Method 7000B 
< 2,4 63,45 

6 Coban (Co) ppm 
US EPA Method 3050B +  

US EPA Method 7000B 
< 1,5 338,4 

7 Kẽm (Zn) ppm 
US EPA Method 3050B +  

US EPA Method 7000B 
100,3 1.057,5 

8 Niken (Ni) ppm 
US EPA Method 3050B +  

US EPA Method 7000B 
162,5 296,1 

9 Selen (Se) ppm 
US EPA Method 3050B +  

US EPA Method 7010 
< 0,15 4,23 

10 Thủy ngân (Hg) ppm US EPA Method 7471B < 0,060 0,846 

11 Crôm VI (Cr6+) ppm 
US EPA Method 3060A +  

US EPA  Method 7196A 
< 2,0 21,15 

12 Tổng xyanua (CN-) ppm 

US EPA Method 9013A +  

US EPA Method 9010C +  

US EPA Method 9014 

< 5,0 124,785 

13 Phenol  ppm 

US EPA Method 3540C +  

US EPA Method 3630C +  

US EPA Method 8270E 

< 0,15 4.230 

14 Tổng dầu ppm US EPA Method 9071B 238 211,5 

15 Benzen ppm 
US EPA Method 5021A +  

US EPA Method 8260D 
< 0,025 2,115 
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TT Thông số Đơn vị Phương pháp thử 

Kết quả 
QCVN 

50:2013/BTNMT 

BT01 
Nồng độ ngâm 

chiết Ctc 

1 Tổng dầu mg/L 
US EPA Method 1311 +  

SMEWW 5520B&F:2023 
9,8 50 

Ghi chú: 

- Kết quả có giá trị tại thời điểm quan trắc, lấy mẫu và trên mẫu thử nghiệm; 

- Mẫu được lưu 5 ngày, kể từ ngày trả kết quả.  

- (1) Thông số được phân tích bởi Công ty Cổ phần Kiểm nghiệm Thực phẩm và Môi trường 

Navitek, Vimcerts 304 

- BT01: Bùn phát sinh từ nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN. 

- QCVN 50:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ 

quá trình xử lý nước 

* Nhận xét: 

Căn cứ vào các kết quả phân tích bùn thải phát sinh từ nhà máy xử lý nước thải tại  

KCN Mỹ Xuân B1 – Tiến Hùng của 04 đợt (03/2025, 06/2025, 09/2025, 12/2025) trong 

năm 2025, ta thấy tất cả các chỉ tiêu phân tích bùn thải từ quá trình xử lý nước thải công 

nghiệp đều đạt tiêu chuẩn, nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 50:2013/BTNMT. 

V. CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ VÀ KHẮC PHỤC SỰ CỐ MÔI 

TRƯỜNG 

1. Xây dựng kế hoạch phòng ngừa ứng phó và khắc phục sự cố môi trường tại 

Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Mỹ Xuân B1-Tiến Hùng. 

Công ty đã xây dựng và ban hành Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố khi xảy 

ra sự cố môi trường KCN Mỹ Xuân B1-Tiến Hùng tại quyết định số: 02/QĐ-

KHPNUPSC/TH.2023 ngày 01/05/2023 thay thế cho văn bản số: 01/PAUP-TH.2018 ban 

hành ngày 05/12/2018 “V/v: ứng phó và biện pháp khắc phục khi xảy ra sự cố môi trường 

trong quá trình vận hành Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Mỹ Xuân B1-Tiến Hùng”. 

Công ty đã xây dựng và ban hành Quy trình khắc phục sự số “V/v: Xây dựng quy 

trình công tác khắc phục sự cố về máy móc thiết bị, đường truyền của hệ thống quan trắc 

nước thải tự động liên tục KCN Mỹ Xuân B1-Tiến Hùng” tại văn bản số: 01/QTKPSC-

TH.2019 ban hành ngày 30/12/2019. 
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2. Báo cáo việc thực hiện công tác phòng ngừa ứng phó và khắc phục sự cố môi 

trường tại Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Mỹ Xuân B1-Tiến Hùng. 

 Các giải pháp phòng ngừa sự cố môi trường và các biện pháp ứng phó khắc phục sự 

cố môi trường tại KCN Mỹ Xuân B1-Tiến Hùng: Căn cứ theo Quyết định số: 02/QĐ-

KHPNUPSC/TH.2023 ngày 01/05/2023 V/v Ban hành Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó 

sự cố khi xảy ra sự cố môi trường KCN Mỹ Xuân B1-Tiến Hùng. 

3. Công tác phòng ngừa, ứng phó với các sự cố khác ảnh hưởng đến môi trường 

trong KCN Mỹ Xuân B1-Tiến Hùng: 

a. Vệ sinh và an toàn lao động 

Chủ đầu tư KCN đã yêu cầu các Công ty đã và đang thực hiện các biện pháp sau: 

- Thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công nhân viên làm việc tại nhà 

máy. 

- Các yếu tố vi khí hậu và điều kiện lao động đạt tiêu chuẩn do Bộ y tế ban hành để 

đảm bảo sức khỏe cho người lao động. 

- Đảm bảo điều kiện làm việc đạt tiêu chuẩn phòng chống các bệnh nghề nghiệp. 

- Tập huấn, cung cấp thông tin về an toàn lao động. 

- Thực hiện nghiêm chỉnh vệ sinh công nghiệp trong khuôn viên từng Công ty và 

trong Khu công nghiệp. 

b.  Hệ thống chống sét 

Chủ đầu tư KCN đã yêu cầu các Công ty đã và đang thực hiện các biện pháp sau: 

- Tiến hành lắp đặt hệ thống chống sét chung cho toàn KCN và từng xí nghiệp nhà máy 

thứ cấp trong KCN. 

- Sử dụng loại thiết bị chống sét tích cực các trụ chống sét được bố trí để bảo vệ khắp 

KCN với độ cao bảo vệ tính toán là 12 mét. 

- Tiến hành đầu tư theo tiến độ xây dựng hạ tầng. 

c.   Sự cố rò rỉ nguyên – nhiên liệu 

Nhằm phòng chống và cấp cứu các sự cố rò rỉ nguyên – nhiên liệu dạng lỏng hay 

khí tại KCN và giảm thiệt hại khi sự cố xảy ra thì chủ đầu tư KCN phối hợp cùng với các 

cơ quan chức năng kiểm tra nghiêm ngặt các hệ thống kỹ thuật kho chứa, phương tiện vận 

tải nguyên – nhiên liệu và lập phương án ứng cứu khi có sự cố. 
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d.  Sự cố do thiên tai, mưa bão ngật lụt. 

 Hiện nay, khí hậu thay đổi toàn cầu do đó việc mưa bão, ngật lụt có thể xảy ra tại mọi 

thời điểm mà ta không thể đoán trước được. Trong đó có một số sự cố có thể xảy ra như 

sau: 

- Sự cố mưa lớn kéo dài làm cho lượng nước mưa đổ về hệ thống thoát nước mưa KCN 

bị quá tải không thoát nước kịp dẫn đến sự cố nước ngập đường xá và nước mưa tràn 

ngược vào nhà xưởng gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của nhà máy, làm hư nguyên 

vật liệu, máy móc của công ty. Do đó, khi sự cố mưa bão gây ngập lụt diễn ra thì chủ đầu 

tư KCN sẽ có biện pháp xử lý như sau: 

 Tiến hành khảo sát khu vực bị ngập, tìm nguyên nhân xảy ra ngập lụt. 

 Tiến hành thi công lắp đặt thêm tuyến cống thoát nước mưa mới để giúp cho việc 

thoát nước nhanh hơn và không còn tình trạng ngập như thế diễn ra nữa. 

- Sự cố mưa lớn kéo dài gây xạt lỡ đất làm cho đường cống thoát nước thải của KCN bị 

gãy gây ra sự cố nước thải KCN rò rỉ ra ngoài đất. Do đó, khi sự cố mưa bão gây ngập lụt 

diễn ra thì chủ đầu tư KCN sẽ có biện pháp xử lý như sau: 

 Tiến hành kiểm tra tìm nguyên nhân của sự cố. 

 Tiến hành khắc phục sự cố đường cống thoát nước thải bị gãy. 

 Tiến hành kiểm tra lại toàn bộ đường cống thoát nước thải của toàn hệ thống thoát 

nước thải chung của KCN. Định kỳ kiểm tra toàn bộ tuyến cống thoát nước thải KCN 

để không để sự cố như trên xảy ra một lần nào nữa. 

4. Kết quả phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường:  

Năm 2025 công ty không có sự cố môi trường xảy ra tại KCN Mỹ Xuân B1-Tiến 

Hùng. 

5. Mật độ cây xanh và tỷ lệ diện tích cây xanh của KCN Mỹ Xuân B1-Tiến Hùng 

- Tổng diện tích cây xanh của KCN là 24,29 ha.  

- Tỷ lệ diện tích cây xanh của KCN là 12,15 %. 

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Nhận xét chung: 
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  Qua kết quả quan trắc môi trường năm 2025 tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 – 

Tiến Hùng vào thời điểm tháng 03, tháng 06, tháng 09, tháng 12 năm 2025, chúng tôi xin 

đưa ra một số nhận xét chung như sau: 

Kết quả phân tích chất lượng nước thải sau xử lý năm 2025 từ Nhà máy xử lý nước 

thải tập trung KCN Mỹ Xuân B1-Tiến Hùng cho thấy các chỉ tiêu ô nhiễm trong nước thải 

công nghiệp đều nằm trong giá trị cho phép theo QCVN 40:2011/BTNMT (cột A), Hệ số 

Kq = 0.9 và Kf = 1.0 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. Đồng thời, 

công ty cũng sẽ tiếp tục duy trì vận hành ổn định các công trình xử lý nước thải để cải 

thiện chất lượng môi trường nhằm bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật. 

Kết quả phân tích chất lượng bùn thải phát sinh từ Nhà máy xử lý nước thải tập 

trung KCN Mỹ Xuân B1-Tiến Hùng cho thấy các chỉ tiêu phân tích bùn thải đều nằm 

trong giới hạn cho phép theo QCVN 50:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước. 

2. Đánh giá chung về tuân thủ quy định bảo vệ môi trường: 

 Công ty cam kết sẽ tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh dịch vụ đặt biệt rất chú trọng về công tác xử lý nước thải công nghiệp 

thuộc các ngành nghề mà mình quản lý và được phép đầu tư đảm bảo nước thải sau xử lý 

trước khi xả ra môi trường đạt Cột A, QCVN 40:2011/BTNMT, Hệ số Kq = 0,9 và Kf = 

1,0. 

 Công ty cũng sẽ quản lý chặt chẽ chất thải phát sinh trong quá trình vận hành Trạm xử 

lý nước thải tập trung KCN đảm bảo công tác thu gom, lưu trữ và chuyển giao chất thải 

cho đơn vị có chức năng để xử lý theo đúng quy định. Công ty sẽ thực hiện quan trắc môi 

trường định kỳ và báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo đúng quy định của Luật BVMT 

số: 72/2022/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2022, Nghị định 08/2022/NĐ-CP có hiệu lực 

ngày 10/01/2022 và Thông tư 02/2022/BTNMT có hiệu lực ngày 10/01/2022. 

3. Kết luận kiến nghị: 

  Công ty cũng mong cơ quan quản lý nhà nước thường xuyên tổ chức các buổi tập 

huấn về nâng cao công tác bảo vệ môi trường, nâng cao công tác quản lý và vận hành 

Trạm quan trắc nước thải tự động liên tục tới các đơn vị trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 

giúp nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ quản lý môi trường của đơn vị. 
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TAn mdu
TAn khdch hdng
Dia diAm fiy mdu

Sd lwqng
- Vfrng Tdu

: 01 mAu

PHrEU rnr QUA PHAN riCH Sii: 0008263.23

MSM,, HC M, 2 3, 2 691, NTO 1

Nuoc thii
cdNc ry rNHH THU0NG M4I sAN xuAr rIEN HuNc
KCN My XuAn 81 - Ti6n Hirng, phucrng M! Xudn, thi xE Phf My, tinh Bd Ria

.$ANsdy tiiy mfu
Ngdy trd k0t qud

0310812023
1s10812023

.r'"

-,.*t$
\\

TT Thdng sii Don vi
\F7

Phuong phfip thir
r6t qua QCVN 40t20lll

BTNMT

ffv+/ 
TBUNGTAI

pHAu rhH ,

o oAc u0 rn

fHtJdNG N

Gg

NTOl
CQt B, Kq=0,9 vi

Kf=l,0

I Nhict do OC SMEWW 25508:2017 30,9 40

1 PtlCO SME,WW 2120C:2017 <5 r50

1
J PH(+t TC\rN 6492:2011 1<1 5,5+9

4 BODs (20'6;t*l mglL TCVN 6001- l :2008 5 45

5 coD(#) mglL SMEWW 5220C:2017 t4 135

6
T6ng ch6t rin lo lfrng
(TSS)(#)

mglL TCVN 6625:2000 82 90

7 Asen (As)t#) mglL SMEWW 3114C:2017 < 0,00050 0,09 /t
8 Thiy ngtn (Hg)i+r mg/L SMEWW 3l l28:2017 < 0,00030 0,009 oa

I Chi (Pb)(#) mglL SMEWW3II38:2017 0,0112 0,45
*
,t

l0 Cadimi(COit*r mglL SMEWW 3 I 138:2017 0,00240 0,09 \

l1 Crom VI (Cr61t*r mglL SMEWW 3500-Cr.B:2017 < 0,0030 0,09

12 T6ng Crom (Cr;t+l mglL SMEWW 3l l3B:2017 0,0112

l3 Ddng (Cu)t#r mglL SMEWW 31 1 1B:2017 < 0,030 1,8

14 KEm (Zn)t+) mglL SMEWW 3lllB:2017 0,033 217

l5 Niken (Nl;t+t mglL SMEWW 31138:2017 0,17 0,45

16 Mangan (Mnlt+r mglL SMEWW 31118:201'/ 0,16 0r9

t7 Sit lneYnr mg/L SMEWW 3l I l8:2017 1,3 1 4r5

l8 Tdng xyanua (CN-)(#) mglL
SMEWW 45OO.CN.

C&E:2017
< 0,0015 0,09

l9 TOng phenolt#) mglL SMEWW 553OB&C:2017 < 0,0020 0,45

20 -: 
.). , tLl

long dau m0 Knoang' ' mglL SMEWW 55208&F:2017 1,2 9

2l Sunfua (Sz-Y+t mglL
sMEWW 4500-Sr-

.C&D:2017
< 0,040 0,45

22 Florua (F-;t+) mglL
SMEWW 45OO-F-

,B&D:2017
2,74 9
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TRUNG rAvr pnAx ricn vA Eo DAC
IVTOT TRUONG PHUONG NAM

VP: 56 14 Duong s6 4, KDC Binh Hmg, X'Binh Hung, Binh Ch6nh, Tp.HCM

Trp s&: 15 Dodn ThlOiem, Phuong 4, Tp. Vfing Tiu.
DiQn thopi: 028.62.619.691 Fax 028.62.619'419

Hotline: 0902.585. 140 (Mr.Thu) 0906.737.001 (Mr.Tii5n)

Website:unury.msi@

TT Thdng s6 Do'n vi Phuong phdp thfr
K6t quii QCVN 40:20111

BTNMT

NTOl
CQt B, Kq=0,9 vir

Kf=l,0

23
Amoni(NH+.) (tinh
theo N)

mglL
sMEWW 4500-
NH:.B&C:2017

5,50 9

74 Tdng Nitd#l mgil TC\rN 6638:2000 7,48 36

25
T6ng Photpho (tfnh
theo Plt+l

mglL TC\rN 6202:2008 24,5 5r4

26 Clorua (Ct-Yal nglL TC\rN 6194:1996 3 5,1 900

27 Clo dr/#) nglL TCVN 6225-2:2012 < 0.20 118

28 Coliform
MPN/
100mL

TCVN 6187-2:1996 4,3 x 103 5.000

Ghi chrt:
- K* qud noy cht cr5 gid tri tr\n mdu thii nghiQm vd tqi thdi di1m do;

- Mdu duqc lru 5 ngoy, kd th ngqy ya kilt qud. Ngogi tri chi fiAuvi sinh;

- NTOt: Nttbc thai dduvdo HTXL nftc thdi;

- eCyN 40:2011/BTNMT: Quy chudn ki thuQt qutic giav1 nnc thai cdngnshiep;

- O: Khdng quy dinh/Kh1ng Phdn tlch;

- r"t: Thdng, t,i duqc chung nhQn Vilas.

Truffng phdng thi nghiQm

Nguy6n Thanh Phong
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TRUNG rArvr psAN ricu vA Do DAc
nnOt rntloNc PnUoNG NAM

VP: SO l4 Dunng sti 4, KDC Binh Hung, X.Binh H*g, Binh Ch6nh, Tp'HCM

Trp s&: 15 Dodn thi OiCm, Phuong 4, Tp. Vfing Thu.
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TAn mdu

PHIEU KET QUA PHAN riCU s6:0008261 23

MS M,. HC M, 2 3, 2 69 1, NTO 2

Nu6c thai
c6Nc ry rNHH THt oNG MAI sAN xuAr rIf,N HUNG
KCN My Xu6n B1 - Tiiin Hirng, phucmg M! XuAn, thixS Phri My, tinh Bi Ria

- Vflng Tdu

Z\ff;ir,,, ^,oq$\

TAn khdch hdng
Dia itidm liiy mdu

SO twqng
Nsdy ldy mdu
Ngdy trd k& qud

03t0812023
r510812023 s$ry;

TT Thdng s5 Dcrn vi
\)-'"-

Phuo'ng phrip thfr
r6t quA QCV|{ 40:20ltl

BTNMT

--y
TRUIIG'

pmrurh

o4c uor i

NTO2
CQt B, Kq=0,9 vA

Kf=l00

I Nhict d0
OC SMEWW 255082017 29,8 40

2 D0 mdu(#) Pt/Co SMEWW 2120C:2017 <5 r50

J PH(+r TC\rN 6492:2011 6,74 5,5+9

4 BoDs (2o"cY+r mglL TCVN 6001- 1 :2008 J 4S

5 coD(#) mglL SMEWW 52208:2017 7 135

6
T6ng ch6t rin lo limg
(TSS)(#)

mglL TCVN 6625:2000 <5 90

7 Asen (A5){+) mglL SMEWW 3114C:2017 < 0,00050 0,09 //

8 Thtiy ng0n (Hg)t*t mg/L SMEWW 3l 128:2017 < 0,00030 o,ooe {i1

9 Chi (Pb)(#) mglL SMEWW3l138:2017 < 0,0020 0,45 \

l0 Cadimi(CaY+r mglL SMEWW 3l 138:2017 0.00150 0,09

ll Crom VI (Cro*Y+t mglL SMEWW 3500-Cr.B:2017 < 0,0030 0,09

l2 T6ng Crom (Cr)t*) mg/L SMEWW 31138:2017 < 0,0020

l3 D6ng (Cu)(#) mglL SMEWW 31118:2017 < 0,030 l18

14 KEm (Zn)t#l mglL SMEWW 31118:2017 < 0,020 2r7

15 Niken (NiY+r mg/L SMEWW 31138:201'7 0,0529 0,45

t6 Mangan (Mnlul mglL SMEWW 31118:2017 < 0,030 019

t7 Sat 6e1t#l mglL SMEWW 3l l lB:2017 0,13 4r5

18 T6ng xyanua (CN-)(#) mg/L
SMEWW 45OO-CN-

C&E:2017
< 0,0015 0,09

l9 T6ng phenol(c) mglL SMEWW 5530B&C:2017 < 0,0020 0,45

20 Tdng ddu m0 khorlng(#) mglL SMEWW 55208&F:2017 1.1 9

2t Sunfua (S21t*r rng/L
sMEWW 4500-52-

.C&D:2017
< 0,040 0,45

22 Florua (F-;t#) mglL
SMEWW 4500-F-

.B&D:2017
0,65 9
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TRUNG rAu rnAN rics vA Do DAC rffi\
ivrutrnrs oi3'i

VTOT TRUONG PHUONG NAM
VP: 56 14 Duong sti 4, KDC Binh Hung, X.Binh Hung, Binh Ch6nh, Tp.HCM
Try s0: 15 Dodn Thi Di6m, Phucrng 4, Tp. Vfing Tdu.

Dignthogi: 028.62.619.691 Fax: 028.62.619.419
Hotline: 0902.585.140 (Mr.Thu) 0906.737.001 (Mr.Ti6n)

Web s ite : wy-urmottruo-ngph uoryrcm. yU

TT Th6ng sii Don vi Phuong phdp thir
K6t qui QCVN 40:20lll

BTNMT

NTO2
CQt B, Kq=0,9 vir

Kf=lr0

23
Amoni(NH+.) (tinh
theo N)

mglL
SMEWW 4500.
NH:.B&F:2017

< 0,010 9

24 Tdng Nitot#t mglL TC'fN 6638:2000 6,65 36

25
T6ng Photpho (tinh
theo P)(#)

mglL TCVN 6202:2008 1,10 514

26 Clorua (Ct-Y+l mglL TCVN 6194:1996 107,5 900

27 Clo du(#) mg/L TCVN 6225-2:2012 < 0,20 1,8

28 Coliform
MPN/
100mL

TCVN 618'1-2:1996 <3 5.000

Ghi chrt:

- Kdt qua nay chi c6 gid tri ffan mdu thil nghi€m vd tqi thdi didm do;

- Mdu duqc hru 5 ngay, kii fu ngqy tra kA qud. Ngoqi tril chi fiAu vi sinh;

- NT02: Nudc thdi d,iu ra HTXL nudc thdi;

- QCVN 40:201t/BWMT: Quy chudn lil thudt quiic giavi nudc thdi cdngnghi€p;

- O: Kh\ng quy dinUKhlng phan tich;

- ("t: Thdng s,i duqc chung nhQn Vilas.

Tru&ng phdng thf nghiQm

Nguy6n Thanh Phong

ffi
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UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:         /STNMT-QLMT  Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày       tháng    năm 2024 

V/v ý kiến hướng dẫn quản lý bùn thải                 

phát sinh từ trạm xử lý nước thải tập trung 

của KCN Mỹ Xuân B1 – Tiến Hùng  

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại sản xuất Tiến Hùng 
           (số 61, đường số 17, khu Mỹ Thái 2-S4, phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh)  

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được văn bản số 72/CV-TH.2023 ngày 

11/12/2023 của Công ty TNHH Thương mại sản xuất Tiến Hùng (sau đây gọi tắt 

là Công ty) về việc thông báo kết quả lấy mẫu bùn thải trong việc thực hiện phân 

định, phân loại bùn thải từ Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Mỹ Xuân B1 – 

Tiến Hùng, công suất 3.000 m3/ngày.đêm và kèm theo 03 biên bản lấy mẫu (các 

ngày: 20/11/2023, 21/11/2023, 22/11/2023), 09 phiếu kết quả kiểm nghiệm (03 

phiếu kết quả kiểm nghiệm ngày 30/11/2023 có mã số: 23.14051, 23.14052, 

23.14053; 03 phiếu kết quả kiểm nghiệm ngày 01/12/2023 có mã số: 23.14109, 

23.14110, 23.14111; 03 phiếu kết quả kiểm nghiệm ngày 02/12/2023 có mã số: 

23.14196, 23.14197, 23.14198) do Công ty TNHH Khoa học công nghệ và Phân 

tích môi trường Phương Nam thực hiện (Vimcerts 039); 

Sau khi xem xét, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 

- Theo quy định tại QCVN 50:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước, tổ chức dịch vụ 

lấy mẫu, phân tích bùn thải phải chịu trách nhiệm về việc lấy mẫu và kết quả phân 

tích mẫu làm cơ sở để phân định, quản lý bùn thải. 

- Đối với bùn thải phát sinh từ trạm xử lý nước thải tập trung phải được thu 

gom, phân định, phân loại, lưu giữ, quản lý, chuyển giao theo quy định tại khoản 

1 Điều 72, Điều 81, 82 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các Điều 65, 66 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Điều 33 Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Khi có sự thay đổi về loại hình/ngành nghề thu hút đầu tư vào khu công 

nghiệp làm thay đổi đặc điểm nguồn thải, quá trình phát thải; thay đổi về hóa chất 

sử dụng, quy trình, công nghệ xử lý nước thải,… đề nghị Công ty phối hợp với tổ 

chức dịch vụ có đủ chức năng, năng lực về hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

trường theo quy định để tiến hành lấy mẫu, phân tích và phân định bùn thải theo 

quy định; gửi hồ sơ kèm theo tài liệu liên quan về Sở Tài nguyên và Môi trường 

và các cơ quan liên quan để theo dõi, giám sát. Theo đó, cần có đánh giá quá trình 

thực hiện của cơ sở trong việc tuân thủ quy định pháp luật; báo cáo quá trình thực 

hiện một cách đầy đủ và chi tiết theo trình tự thời gian; mô tả hiện trạng hoạt 

1047 06 02
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động, hiện trạng quản lý, xử lý chất thải tại thời điểm thực hiện; mô tả phương 

tiện, thiết bị sử dụng để lấy mẫu; phương pháp thực hiện, các yếu tố ảnh hưởng, 

thời tiết, khí hậu… khi thực hiện; tự đánh giá mức độ tin cậy và sự phù hợp theo 

quy chuẩn, có so sánh một cách chi tiết, cụ thể. 

- Đề nghị Công ty xây dựng quy trình bảo đảm kiểm soát toàn bộ quá trình 

phát sinh bùn thải từ trạm xử lý nước thải tập trung, trong đó thể hiện rõ quá trình 

giám sát, quản lý, giảm thiểu, phân loại, thu gom, lưu giữ, chuyển giao,... theo 

quy định của pháp luật. 

- Định kỳ hàng năm, Công ty phải báo cáo công tác bảo vệ môi trường, 

trong đó có công tác thu gom, phân loại, lưu giữ, quản lý, chuyển giao chất thải 

(bao gồm cả công tác quản lý khối lượng bùn thải phát sinh, việc chuyển giao cho 

cơ sở xử lý) về Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường theo 

quy định tại Điều 66 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, Quyết định số 

3323/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về đính chính Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 

Trên đây là ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường gửi Công ty TNHH 

Thương mại sản xuất Tiến Hùng được biết và nghiên cứu, thực hiện theo quy 

định hiện hành./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Ban Quản lý các KCN; 

- Phòng TNMT thị xã Phú Mỹ; 

- Lưu: VT, PQLMT(Thắng). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
Đặng Sơn Hải 
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 UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:             /TB-STNMT  Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày     tháng    năm 2021 
    

 
      

THÔNG BÁO 

Về việc tiếp nhận, kết nối quan trắc nước thải tự động, liên tục và  

truyền dữ liệu về Trung tâm tiếp nhận dữ liệu của tỉnh    
 

 

 

Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về 

Quản lý chất thải và phế liệu; 

Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật 

bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của UBND tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc nước 

thải, khí thải tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

Căn cứ Thông báo số 199/TB-STNMT ngày 01/3/2019 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường về kết quả điều kiện kết nối quan trắc nước thải tự động, liên tục; 

Thông báo 17/TB-STNMT ngày 15/01/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về 

kết quả kiểm tra khắc phục các điều kiện kết nối quan trắc nước thải tự động, liên 

tục tại Chi nhánh Công ty TNHH Tiến Hùng cho Trạm xử lý nước thải tập trung 

khu công nghiệp (KCN) Mỹ Xuân B1 - Tiến Hùng, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú 

Mỹ; 

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đánh giá điều kiện kết nối quan trắc nước thải tự 

động, liên tục tại Chi nhánh Công ty TNHH Tiến Hùng cho Trạm xử lý nước thải 

tập trung KCN Mỹ Xuân B1 - Tiến Hùng để truyền về Trung tâm tiếp nhận dữ liệu 

của tỉnh tại Biên bản số 04/BB-STNMT ngày 04/02/2021; 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo như sau: 

1. Về hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục 

- Chi nhánh Công ty TNHH Tiến Hùng đã thực hiện việc lắp đặt quan trắc 

nước thải tự động, liên tục với các thông số: lưu lượng đầu vào và đầu ra, pH, TSS, 

COD, nhiệt độ cho Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Mỹ Xuân B1 - Tiến 

Hùng theo quy định tại Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015; Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019; Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 
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01/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định kỹ thuật quan 

trắc môi trường và yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo 17/TB-

STNMT ngày 15/01/2020. Riêng đối với thông số Amoni do quá trình đầu tư hệ 

thống quan trắc trước Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT; Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP nên Chi nhánh Công ty đang tiếp tục, thực hiện để hoàn thiện. 

Thiết bị quan trắc được kiểm định, hiệu chuẩn. Vị trí lắp đặt các thiết bị đo sau bể 

khử trùng. 

- Có thiết bị lấy mẫu tự động nước thải, camera giám sát, thiết bị lưu điện, 

báo cháy,...theo Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT của Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường. 

- Có hồ sơ quản lý hệ thống quan trắc theo Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT 

ngày 01/9/2017 của Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Việc kiểm soát chất lượng của hệ thống quan trắc tự động nước thải đã 

được Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng Khoa học và Công nghệ của Sở Khoa 

học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận kiểm tra tính năng, độ chính 

xác tương đối. 

2. Về việc tiếp nhận, truyền và quản lý dữ liệu 

Kể từ ngày ra Thông báo này, việc tiếp nhận, kết nối dữ liệu chính thức được 

thực hiện với các thông số: lưu lượng đầu vào và đầu ra, pH, TSS, COD, nhiệt độ. 

Các thông số được so sánh đánh giá theo QCVN 40: 2011/BTNMT (Cột B, Kq = 

1,0; Kf = 0,9) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 

3. Đề nghị Chi nhánh Công ty TNHH Tiến Hùng 

- Thực hiện trách nhiệm liên quan theo quy định Điều 8 của Quyết định số 

03/2019/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về ban 

hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên 

tục trên địa bàn tỉnh. 

- Phải thường xuyên vận hành, kiểm định thiết bị đúng quy định; thường 

xuyên theo dõi, bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế định kỳ thiết bị quan trắc theo 

hướng dẫn của nhà sản xuất và quy trình sử dụng thiết bị. Khi có kế hoạch thay thế, 

sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng thiết bị quan trắc phải thông báo trước khi thực hiện 

cho Sở Tài nguyên và Môi trường bằng văn bản để biết, giám sát và thực hiện giải 

pháp thay thế nhằm bảo đảm việc truyền số liệu quan trắc tự động liên tục, không 

bị gián đoạn trong thời gian dài. Khi thực hiện thay thế, duy tu, bảo dưỡng thiết bị 

phải báo cáo bằng văn bản cho Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, quản lý. 

Đồng thời tăng cường giám sát nước thải và không được xả nước thải vượt quy 

chuẩn ra môi trường. 
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- Khi xảy ra sự cố liên quan đến hệ thống quan trắc tự động, phải thực hiện 

các quy định tại Điều 10 Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của 

UBND tỉnh. Trường hợp nước thải vượt quy chuẩn cho phép, yêu cầu Công ty phải 

khẩn trương khắc phục, thực hiện biện pháp ứng phó, ngưng ngay việc xả thải và 

báo cáo bằng văn bản, kế hoạch khắc phục sự cố về Sở Tài nguyên và Môi trường 

trong 72 giờ. Khi khắc phục xong sự cố có báo cáo kết quả khắc phục. 

- Tiếp tục vận hành hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục bảo đảm 

độ tin cậy và tính ổn định; thực hiện kiểm soát chất lượng của hệ thống quan trắc 

nước thải tự động, liên tục theo đúng quy trình vận hành chuẩn (SOP), đúng quy 

định kỹ thuật quan trắc môi trường, bảo đảm việc truyền dữ liệu về Trung tâm tiếp 

nhận dữ liệu của tỉnh theo Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi 

trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh. 

 - Thực hiện tuân thủ nội dung báo cáo đánh giá tác dộng môi trường của dự 

án KCN Mỹ Xuân B1 – Tiến Hùng đã được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 

1682/QĐ-BTNMT ngày 14/11/2016. 
 

- Bổ sung, lắp đặt thiết bị đo thông số Amoni cho hệ thống và thực hiện kết 

nối về Trung tâm tiếp nhận dữ liệu quan trắc của tỉnh trước ngày 31/5/2021 theo 

cam kết của Công ty tại văn bản số 20/CV-TH.2021 ngày 05/03/2021; báo cáo về 

Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, quản lý. 

- Phối hợp Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường để hoàn thành kết 

nối điều khiển thiết bị lấy mẫu tự động. 
 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến Chi nhánh Công ty TNHH Tiến 

Hùng được biết để thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                                       
- CN Công ty TNHH Tiến Hùng – KCN  

Mỹ Xuân B1 – Tiến Hùng; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Ban Quản lý các KCN tỉnh; 

- UBND thị xã Phú Mỹ; 

- Trung tâm QT TN&MT; 

- Trung tâm CNTT TN&MT; 

- Lưu: VT, CCBVMT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đặng Sơn Hải 

 
        

 

                
 

Sở Tài nguyên và Môi trường
sotnmt@baria-vungtau.gov.vn
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
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